Phương pháp dạy học các nội dung môn toán


CHƯƠNG I. HOẠT ĐỘNG SỐ HỌC VÀ ĐẠI SỐ
MỞ ĐẦU CHƯƠNG


Nội dung số học và đại số ở Trung học cơ sở (THCS) có thể được chia thành bốn tuyến kiến thức chủ yếu sau:

- Các hệ thống số;

- Biểu thức đại số;


- Hàm số;


- Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.


(Ngoài các tuyến đó, các phần về số học và đại số trong các sách giáo khoa (SGK) bậc THCS còn có những nội dung về mặt ứng dụng toán học, thường được gọi là mạch ứng dụng toán học, với các nội dung cụ thể như tính toán và xử lí số liệu thống kê, sử dụng công cụ tính toán, các dạng biểu đồ số liệu...). Các tuyến kiến thức trên không tách rời nhau mà thường đan kết với nhau, như trong trình bày về giải phương trình vẫn có thể có biến đổi biểu thức ở các vế của phương trình hay có xét các hàm số cho bởi biểu thức có mặt trong phương trình (chẳng hạn xét sự biến thiên của chúng để kết luận về số nghiệm của phương trình). Tuy nhiên, sự phân chia nói trên vẫn giúp ta dễ hình dung hơn về toàn bộ nội dung số học và đại số ở THCS. Các vấn đề về dạy học số học và đại số cũng sẽ được trình bày theo từng tuyến kiến thức nói trên. Đối với mỗi tuyến kiến thức sẽ lần lượt giới thiệu tóm tắt các nội dung toán học quan trọng đóng vai trò cơ sở toán học của tuyến và cách trình bày các vấn đề chủ yếu của tuyến trong sách giáo khoa bậc THCS; những hướng dẫn trong dạy học các nội dung đó. Những chú ý này được đưa ra dưới dạng một số hoạt động được xây dựng theo một số loại tình huống dạy học tiêu biểu trong tuyến, các loại tình huống này có thể là khác nhau với các tuyến kiến thức khác nhau. Khi lên lớp, giảng viên sẽ chủ yếu hướng dẫn phần về hướng dẫn dạy học các nội dung còn với phần nội dung toán học và cách trình bày trong sách khoa, nhất là về nội dung toán học, khi cần thiết có thể yêu cầu sinh viên tự nghiên cứu.
1.
HOẠT ĐỘNG SỐ HỌC VÀ ĐẠI SỐ
1.1. Các hoạt động số học và đại số

Các đối tượng toán học chủ yếu trong số học và đại số (gồm cả bốn tuyến kiến thức) có thể chỉ ra là: các loại số (số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ) và các khái niệm khác trên các tập hợp số (như số nguyên tố, ước số, bội số, ƯCLN, tỉ lệ thức,...); các biểu thức đại số và các vấn đề liên quan (như bậc của đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ, sự phân tích đa thức thành nhân tử,...); các phương trình, bất phương trình, hệ phương trình và các vấn đề liên quan (như nghiệm của phương trình, sự tương đương của phương trình; bài toán giải bằng cách lập phương trình,...); hàm số và các vấn đề liên quan (như đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, đồ thị của hàm số,...). Trong dạy học số học và đại số, nói chung các hoạt động của giáo viên và học sinh là các hoạt động tiến hành trong các đại lượng nói trên (ngay hoạt động kiến tạo một đối tượng nào đó trong số các đối tượng này thì cũng được tiến hành trên các đối tượng nói trên đã có từ trước). Chúng ta gọi là hoạt động đó là các hoạt động số học và đại số. Cụ thể hơn, các  hoạt động số học và đại số phổ biến sẽ bao gồm các dạng sau:

- Hoạt động tính toán, thực hành: thực hiện các phép toán trên các số và các dạng tính toán thực hành khác như rút gọn phân số, quy đồng mẫu số với các phân số cụ thể; tìm ƯCLN, BCNN với các số cụ thể; tính giá trị của một hàm số tại một giá trị của đối số.

- Hoạt động biến đổi biểu thức: biến đổi, rút gọn các biểu thức số; biến đổi các biểu thức đại số như rút gọn biểu thức, phân tích đa thức thành nhân tử, quy đồng mẫu thức các phân thức,...biến đổi từng vế của phương trình,...

- Hoạt động giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình;


- Hoạt động khảo sát (một cách đơn giản) và vẽ đồ thị của một hàm số;

- Hoạt động giải toán với từng lớp bài toán cụ thể như mỗi loại trong ba bài toán về phân số, giải toán bằng cách lập phương trình,...

1.2. Những góc độ khác nhau khi xét một hoạt động số học và đại số

Việc chỉ ra những dạng hoạt động số học và đại số nói trên có phần thuận tiện khi cần gọi rõ tên những hoạt động cụ thể trong dạy học một nội dung nào đó về số học và đại số, đồng thời cũng thấy rõ sự khác nhau trong các hoạt động dạy học nội dung về số học và đại số với các nội dung khác ở THCS, chẳng hạn như với một nội dung hình học. Trong phần Phương pháp dạy học đại cương môn toán, chúng ta đã xác định một số loại hoạt động được coi là cần đặc biệt chú ý trong dạy học toán. Các hoạt động đó là:

- Nhận dạng và thể hiện;

- Những hoạt động toán học phức hợp;


- Những hoạt động trí tuệ phổ biến trong toán học;

- Những hoạt động trí tuệ chung;

- Những hoạt động ngôn ngữ.


Như vậy, một hoạt động dạy học có khi đồng thời được xem xét theo những cách phân loại khác nhau. Chẳng hạn khi thực hiện hoạt động giải toán bằng cách lập phương trình thì hoạt động này vừa là một hoạt động số học và đại số, vừa là một hoạt động toán học phức tạp. Hơn nữa, một hoạt động được gọi tên theo cách phân loại này có khi đồng thời lại chứa đựng một số hoạt động thành phần mà việc gọi tên chúng lại thuận tiện hơn khi thực hiện theo cách phân loại khác; tức là có thể đồng thời sử dụng những cách phân loại, định danh khác nhau khi phân tích một hoạt động dạy học. Chúng ta minh hoạ vấn đề này qua ví dụ sau:

Ví dụ. Xét hoạt động giải toán: “Chứng minh 
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 với mọi số thực x và y” (Toán 8 tập I, trang 33).

Hoạt động giải bài toán đó là hoạt động chứng minh nên thuộc loại hoạt động toán học phức tạp. Trong khi thực hiện hoạt động này có hoạt động biến đổi ở vế trái thành biểu thức 
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; đây là một hoạt động số học và đại số. Trong thực hiện hoạt động này lại có thành phần hoạt động nhận dạng và thể hiện khi phải nhận ra dạng và thể hiện được hằng đẳng thức 
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 đối với biểu thức này. Cuối cùng khi có được biểu thức 
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 sẽ phải thực hiện hoạt động ngôn ngữ để lập luận về biểu thức này luôn là số dương với mọi giá trị của x và y; từ đó mà kết thúc lời giải bài toán.

Hoạt động dạy học là hoạt động rất phức tạp nên những điều như trên là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những điều đó nói chung cũng không gây ra nhiều khó khăn. Trong thực tế dạy học, một hoạt động được tiến hành sẽ được gắn với những nội dung cụ thể trong bài mà ít khi cần gọi tên hoạt động này theo những cách định danh, phân loại nào đó. Việc gọi rõ tên, xác định rõ loại của một hoạt động dạy học chỉ cần thiết thực hiện trong một số trường hợp như khi cần phải phân tích rõ hơn về hoạt động đang tiến hành.

2.
DẠY HỌC CÁC HỆ THỐNG SỐ 
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2.1. Nội dung toán học và cách trình bày trong sách giáo khoa về các hệ thống số
2.1.1. Nội dung toán học về các hệ thống số

Nội dung toán học làm cơ sở cho các vấn đề về hệ thống số ở THCS chủ yếu bao gồm như sau:

- Sự mở rộng các hệ thống số: 
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; trong đó mở rộng 
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 là mở rộng một vị nhóm giao hoán giản ước được thành một nhóm, mở rộng 
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 là mở rộng một miền nguyên thành một trường, mở rộng 
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 là mở rộng một trường không đầy đủ thành một trường đầy đủ (trường trong đó mọi dãy Côsi đều hội tụ).

- Một số nội dung số học trên 
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 hay 
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 như ƯCLN, BCNN, chia hết và chia có dư, số nguyên tố,...và một số nội dung khác như giá trị tuyệt đối, tỉ lệ thức, v.v...

2.1.2. Trình bày trong sách giao khoa về các hệ thống số

+ Trong SGK bậc THCS, nội dung về các hệ thống số được trình bày liền mạch ở hai lớp 6 và 7. Trong SGK Toán 6 có Chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, Chương II – Số nguyên, Chương III – Phân số và trong SGK Toán 7 có Chương I – Số hữu tỉ. Số thực.


Con đường xây dựng các sự kiện toán học (khái niệm, tính chất,...) trong các nội dung về hệ thống số hầu hết là con đường quy nạp: từ một số ví dụ cụ thể mà khái quát nên.

+ Trong xây dựng nhiều nội dung toán học đã cố gắng gắn liền với các ý nghĩa thực tiễn của chúng: các khái niệm về số được dẫn dắt từ nhiều ví dụ thực tế; trong các bài tập để củng cố, vận dụng ở hầu hết các nội dung luôn có các bài toán mang nội dung thực tế (có trường hợp các bài toán đó còn tự thân trở thành những dạng toán riêng như mỗi dạng trong ba bài toán về phân số). Đây là điều rất cần thiết để phù hợp với tư duy học sinh, không chỉ ở bậc tiểu học mà cả ở THCS, nhất là các lớp đầu cấp. Cách làm như vậy sẽ giúp học sinh có những hình ảnh, những thể hiện thực tế làm “chỗ tựa” cho nội dung kiến thức toán học, hình thành những biểu tượng ban đầu đúng đắn về nội dung kiến thức toán học đó. Điều này sẽ là cơ sở góp phần cho học sinh có thể nắm vững hơn nội dung kiến thức toán học và tạo điều kiện cho học sinh có thể tiếp tục tự lấy được các ví dụ, các tình huống thực tế khác cũng thể hiện cho nội dung toán học này. Từ đó giúp học sinh cũng dễ dàng hơn trong việc phát hiện được những kiến thức toán học phù hợp với tình huống thực tế, khi đứng trước tình huống đó trong đời sống. Khi không thực hiện tốt việc liên hệ kiến thức toán học với thực tế, thường dẫn đến kết quả là học sinh sẽ tiếp thu cácc kiến thức toán học một cách cô lập và hình thức, hậu quả sẽ là không vận dụng được kiến thức đã học vào các tình huống thực tế cần thiết. Xin dẫn ra đây ví dụ về một thực nghiệm các nhà giáo dục toán học Pháp đã tiến hành đối với học sinh 9 tuổi. Họ đã cho các em giải bài toán: “Trên thuyền chở 26 con cừu và 10 con dê. Hỏi thuyền trưởng bao nhiêu tuổi”. Nhiều học sinh đã giải bài toán bằng cách thực hiện phép cộng 26 + 10 = 36 và trả lời tuổi của  thuyền trưởng là 36. Sai lầm đáng buồn này được quy cho nguyên nhân trong dạy học toán ở Pháp do quá thiên về thể hiện phép cộng như là phép toán hai ngôi trên một tập hợp mà đã không chú ý đầy đủ đến những ý nghĩa thực tiễn của phép cộng (theo Phạm Việt Hưng, Về việc dạy lí thuyết tập hợp ở nhà trường Pháp, tạp chí giáo dục, số 2/1995, tr. 30).
2.2. Hướng dẫn dạy học các nội dung về hệ thống số

Trong mục này, chúng ta lần lượt trình bày một số vấn đề cần chú ý trong hoạt động dạy học các nội dung về hệ thống số.
2.2.1. Dạy học các khái niệm trong các nội dung về hệ thống số

+ Với các khái niệm số, cần chú ý đặt vấn đề về nhu cầu xây dựng loại số mới trong mỗi bước mở rộng hệ thống số.

Quá trình mở rộng các hệ thống số luôn được coi là xuất phát từ lý do loại số đã có không đáp ứng được những yêu cần đó và việc đặt vấn đề, dẫn dắt học sinh thấy các nhu cầu này là điều cần thiết. Việc đặt vấn đề như vậy cũng có vai trò là hoạt động gợi động cơ xuất phát cho toàn bộ quá trình mở rộng mỗi hệ thống số. Khi đặt vấn đề về nhu cầu cần thiết xây dựng loại số mới, cần kết hợp trình bày cả hai loại nhu cầu: nhu cầu xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu xuất phát từ nội bộ toán học. Sau đây là các ví dụ minh hoạ.


Ví dụ 1. Trong hoạt động đặt vấn đề xây dựng tập số nguyên 
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, mục “Làm quen với số nguyên âm” (Toán 6 tập I, trang 66), có thể tiến hành hai hoạt động thành phần sau đây.

- Hoạt động 1. Giáo viên đưa ra một số phép tính với các số tự nhiên như: 2 + 3; 2.3; 2 – 3 và yêu cầu học sinh thực hiện. Khi đó phép tính 2 – 3 không thực hiện được. Giáo viên sẽ thuyết trình dẫn dắt học sinh: để phép trừ các số tự nhiên bao giờ cũng thực hiện được, người ta phải đưa vào loại số mới – các số nguyên âm. Đây là nhu cầu xuất phát từ nội bộ toán học đối với việc cần nảy sinh khái niệm số âm.


- Hoạt động 2. Giáo viên cho học sinh quan sát một số đồ dùng trực quan chuẩn bị sẵn như nhiệt kế và giới thiệu về nhiệt độ; hình vẽ thích hợp và giới thiệu về độ cao, độ sâu; yêu cầu học sinh đọc nhiệt độ một số thành phố (có cả nhiệt độ âm, nhiệt độ dương); quy ước mực nước biển là 0m, yêu cầu học sinh đọc độ cao của núi Phanxipăng, của Vịnh Cam Ranh,...(sẽ có cả các số dương, số âm). Đây là nhu cầu xuất phát từ thực tiễn của việc cần thiết nảy sinh khái niệm số âm.

Ví dụ 2. Trong hoạt động đặt vấn đề xây dựng khái niệm phân số (Toán 6 tập II, trang 4), có thể tiến hành hai hoạt động thành phần sau đây.

Hoạt động 1. Giáo viên nhắc lại là ở tiểu học ta đã biết dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0, chẳng hạn phân số 
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 coi là thương của 3 và 4 và nói rằng tương tự như vậy; ta cũng gọi 
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 là phân số và coi 
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 là kết quả của phép chia -3 và 4. Hoạt động này thể hiện nhu cầu xuất phát từ nội bộ toán học của khái niệm phân số.

Hoạt động 2. Giáo viên yêu cầu học sinh lấy các ví dụ thực tế trong đó phải dùng các phân số để biểu thị (như chia các bánh 4 phần lấy 3 phần sẽ có 
[image: image16.wmf]3
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 cái bánh). Đây là hoạt động thể hiện nhu cầu xuất phát từ thực tiễn của khái niệm phân số (dù với trường hợp này, chỉ lấy được các phân số có tử số và  mẫu số đều là số nguyên dương).

+ Với những khái niệm toán học khác (tức là những khái niệm không phải là các khái niệm số mới khi bắt đầu những bước mở rộng hệ thống số) như ƯCLN, BCNN, chia hết và chia có dư, số nguyên tố (trên 
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); tỉ lệ thức (trên 
[image: image18.wmf]¤

),...; các khái niệm này nói chung cũng được xây dựng bằng con đường qui nạp nhưng không có những dẫn dắt trước từ những ví dụ thực tế (khi củng cố, vận dụng vẫn có những bài toán mang nội dung thực tế). Hoạt động kiến tạo những khái niệm đó thường được tiến hành bằng cách xuất phát từ các khái niệm đã có, xây dựng nên một số trường hợp cụ thể thoả mãn những tính chất đặc trưng của khái niệm mới, nhận diện ra các tính chất này rồi khái quát, đưa ra định nghĩa khái niệm. Chúng ta minh hoạt qua ví dụ sau đây.


Ví dụ 3. Hoạt động kiến tạo khái niệm số nguyên tố. Khái niệm số nguyên tố được kiến tạo xuất phát từ khái niệm ước số thông qua hai hoạt động thành phần sau.


Hoạt động 1. Giáo viên lấy ra hai nhóm số, chẳng hạn các số 2; 5 và các số 4; 6; 9 và yêu cầu học sinh nêu tất cả các ước số của mỗi số. (Hoạt động này có thể thực hiện trong khâu kiểm tra bài cũ đối với học sinh).

Hoạt động 2. Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét, so sánh số các ước của các số trong hai nhóm trên để đi đến kết luận là mỗi số trong các số 2; 5 chỉ có hai ước là 1 và chính nó.


Sau hai hoạt động này, giáo viên nói rằng số 2, số 5 là những số nguyên tố, các số còn lại là hợp số rồi cho học sinh đọc định nghĩa về số nguyên tố và hợp số trong SGK.

2.2.2. Dạy học các quy tắc trong các nội dung về các hệ thống số 

Các quy tắc trong các nội dung về hệ thống số có khi mang những bản chất toán học khác nhau: có những quy tắc thực chất là định nghĩa (như quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu số, quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu, quy tắc cộng hai số nguyên,...) và có những quy tắc thực chất là định lý (như quy tắc phân tích ra thừa số nguyên tố, các quy tắc tim ƯCLN, BCNN,...). Tuy vậy, các quy đó đều là quy tắc có tính thuật giải hay tựa thuật giải. Trong phần Phương pháp dạy học đại cương môn toán đã đưa ra 5 lưu ý cần thiết trong dạy học các tình huống loại này. Có thể nhắc lại tóm tắt như sau:

- Thứ nhất, nên cho học sinh biết nhiều hình thức thể hiện một quy tắc, tạo điều kiện cho họ nắm vững nội dung từng bước và trình tự thực hiện các bước của quy tắc đó.


- Thứ hai, cần trình bày rõ các bước qua những ví dụ cụ thể theo một sơ đồ nhất quán trong một thời gian thích đáng.

- Thứ ba, cần chú ý tập luyện cho học sinh thực hiện tốt những chỉ dẫn nêu trong thuật giải hoặc trong quy tắc tựa thuật giải.


- Thứ tư, cần làm cho học sinh ý thức được và biết sử dụng các cấu trúc điều khiển cơ bản để quyết định trình tự các bước (ba cấu trúc điều khiển cơ bản là: tuần tự, phân nhánh, lặp).


- Thứ năm, thông qua dạy học những thuật giải và quy tắc tựa thuật giải, cần có ý thức góp phần phát triển tư duy thuật giải cho học sinh.

Với những quy tắc trong các nội dung về hệ thống số, nhiều quy tắc đã phát biểu rõ thành các bước (như quy tắc tìm ƯCLN, quy tắc tìm BCNN, tr. 55, tr. 58 Toán 6 tập I) nhưng nhiều quy tắc khác chưa có cách phát biểu như vậy. Với những trường hợp này, khi thực hiện lưu ý Thứ nhất  nói trên, yêu cầu cho học sinh biết nhiều hình thức thể hiện một quy tắc bao gồm cả việc cần phát biểu lại quy tắc rõ thành các bước. Sau đây là một ví dụ minh hoạ.

Ví dụ 4. Với quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu (Toán 6 tập II, trang 23), quy tắc phát biểu trong SGK như sau: “Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử số với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn”. Trong dạy học, ngoài việc yêu cầu học sinh đọc phát biểu này; giáo viên cần tổ chức cho học sinh phân tích để đi đến dạng phát biểu quy tắc thành các bước rạch ròi như sau:

- Bước 1. Biến đổi các phân số có mẫu âm thành mẫu dương;

- Bước 2. Qui đồng mẫu số các phân số;


- Bước 3. So sánh tử số các phân số, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
2.2.3. Yêu cầu so sánh, hệ thống hoá trong dạy học các hệ thống số

Với mỗi nội dung cụ thể, chúng ta đều xét trong một hệ thống số nào đó 
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 hay 
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. Tuy nhiên, mỗi hệ thống số đều là một bước của quá trình chung về mở rộng hệ thống số và đều có thể là mô hình của những cấu trúc toán học nào đó. Bởi vậy việc so sánh, hệ thống hoá các kiến thức, chỉ ra một số quan hệ giữa các hệ thống số hay những liên hệ giữa một số nội dung trong cùng một hệ thống số là một yêu cầu cần thiết trong dạy học các hệ thống số. Để thực hiện yêu cầu này, giáo viên cần thực hiện một số yêu cầu sau đây.

+ Trong dạy học về khái niệm số tính chất các phép toán, về quan hệ thứ tự trong mỗi hệ thống số mới: cần tiến hành cho học sinh so sánh thấy sự giống nhau, khác nhau của những vấn đề này trên hệ thống số đang xét với hệ thống số trước.

Ví dụ 5. Dạy học về tính chất của phép cộng các số nguyên (Toán 6 tập I, trang 77). Khi kiểm tra bài cũ, giáo viên sẽ yêu cầu một học sinh phát biểu tính chất của phép cộng các số tự nhiên. Sau đó khi tiến hành hoạt động củng cố vào cuối giờ, giáo viên có thể đặt câu hỏi cho học sinh: “Phát biểu các tính chất của phép cộng số nguyên. So sánh với các tính chất của phép cộng số tự nhiên”.

Những so sánh như vậy có khi còn nhằm khắc phục một chướng ngại đã nảy sinh trong quá trình dạy học. Chẳng hạn với các số tự nhiên, số nguyên, đều có tính chất: mỗi số luôn có một số liền sau. Đây là một chướng ngại cần được khắc phục khi học về phân số. Chướng ngại này có thể được khắc phục bằng cách nhắc lại kết quả nói trên và lưu ý rằng đối với các phân số không có tính chất đó. Tuỳ trình độ học sinh, cũng có thể khai thác kĩ hơn vấn đề này thông qua việc cho học sinh làm bài tập “Cho hai phân số 
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. Chứng minh rằng 
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” (hay chỉ với số cụ thể như “Chứng minh rằng 
[image: image24.wmf]3344

5577

+

<<

+

”) và giáo viên bình luận thêm: Như vậy, với hai phân số, bao giờ ta cũng tạo được thêm một phân số khác xen giữa hai phân số đó.


Một chướng ngại khác cũng có thể nảy sinh trong quá trình dạy học xây dựng số thực: do cách giới thiệu về số vô tỉ, học sinh dễ có ấn tượng không đúng là các số vô tỉ “ít hơn” so với các số hữu tỉ. Chướng ngại này có thể khắc phục bằng cách nhận xét: Với mọi số hữu tỉ a, số 
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 luôn không phải là một số hữu tỉ (vì nếu 
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 bằng một số hữu tỉ b thì khi đó b – a là một số hữu tỉ nên 
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 cũng là số hữu tỉ, đây là điều vô lí). Sau đó, giáo viên bình luận thêm: Như vậy, chỉ với số vô tỉ 
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, với mỗi số hữu tỉ, ta luôn tạo ra được một số vô tỉ.

+ Trong dạy học ôn tập về một hệ thống số (trong các bài ôn chương) 
[image: image29.wmf],,
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 cần cho học sinh so sánh tính chất của một số phép toán trong cùng một hệ thống số, như phép cộng với phép nhân. Giáo viên có thể tiến hành hoạt động so sánh này bằng cách đặt câu hỏi cho học sinh phát biểu tính chất của mỗi phép toán, yêu cầu so sánh chúng rồi đưa ra bảng tổng kết thể hiện các tính chất đó. Cuối cùng  nhắc lại các kết quả so sánh đã được phát biểu trên chính bảng tổng kết đó.

+ Sau khi học xong các hệ thống số (hết chương I, Toán 7) nên tiến hành tổng  kết, cho học sinh nhìn chung lại về liên hệ giữa các tập hợp số thông qua các  hoạt động xây dựng và khai thác một số bảng tổng kết dạng các sơ đồ Ven (như sơ đồ thể hiện sự phân chia mỗi tập số 
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) hoặc sơ đồ nhánh (như sơ đồ thể hiện sự phân chia mỗi tập số 
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 thành các số dương, số 0, các số âm). Việc khai thác các bảng đó có thể được thực hiện dưới hình thức yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên. Chẳng hạn với sơ đồ thể hiện quan hệ bao hàm giữa các tập số 
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có thể đặt ra các câu hỏi sau: “Một số nguyên tố là một số hữu tỉ không ?”, “Một số thực bất kì có phải luôn là một số nguyên hay không ?” v.v...
2.2.4. Dạy học các bài tập trong các nội dung về hệ thống số

Nội dung về hệ thống số bao gồm toàn bộ phân môn Số học mà với Số học, các vấn đề bài tập là rất quan trọng. Ngoài mục đích luyện tập vận dụng các kiến thức cụ thể trong mỗi nội dung, các bài tập số học còn lồng ghép nhiều mục đích khác như mục đích rèn luyện tư duy cho học sinh. Khai thác các bài tập trong các nội dung về hệ thống số, chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau đây.

+ Qua bài tập cần chú ý rèn luyện cho học sinh kỹ năng tính toán thực hành trên các số. Các kỹ năng đó có thể là: Thực hiện các phép tính trên các biểu thức số, các dạng viết số (phân số, số thập phân), chuyển đổi các dạng viết số, thực hành trên các số cụ thể theo các quy tắc (như rút gọn, quy đồng phân số, so sánh phân số,...). Các kỹ năng tính toán, thực hành trên các số có vai trò quan trọng trong dạy học toán, chúng là cơ sở của các kỹ năng tính toán trên các đối tượng toán học khác như biểu thức đại số, hàm số, phương trình; chúng còn là một công cụ góp phần giúp học sinh học tập các bộ môn khác và hầu như luôn luôn có mặt trong những ứng dụng khác nhau của toán học vào thực tiễn.

Rèn luyện các kỹ năng tính toán thực hành trên các số trước hết là yêu cầu tính toán đúng theo các thuật giải có sẵn. Một yêu cầu nữa là lựa chọn con đường tính nhanh, tính hợp lý trong tính toán. Yêu cầu rèn luyện kỹ năng tính toán còn bao gồm cả rèn luyện kỹ năng và thói quen tính nhẩm trong những trường hợp thích hợp.

Hoạt động rèn kỹ năng tính toán thực hành trên các số thường được tổ chức ngay trong giờ lý thuyết vừa là rèn kỹ năng vừa là hoạt động củng cố các kiến thức lý thuyết. Hình thức tổ chức rất đa dạng, có thể giáo viên ra cho cả lớp làm, có thể gọi một vài em lên bảng thực hiện trong lúc các em khác làm dưới lớp kết hợp với theo dõi bạn trên bảng và cũng có thể tổ chức dưới dạng hoạt động nhóm. Sau đây, chúng ta minh hoạ về một bài tập rèn kỹ năng tính toán được tổ chức dưới dạng hoạt động nhóm.

Ví dụ 6. Với bài toán “Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số:
a)
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Giáo viên có thể tổ chức học sinh hoạt động theo nhóm như sau: chia lớp theo các nhóm (gồm các em cùng bàn hay hai bàn liền nhau), các thành viên của mỗi nhóm hoạt động chung bằng cách tính toán rồi so sánh kết quả với nhau và kiểm tra lại nếu có các kết quả lệch nhau. Sau đó, giáo viên cho một số nhóm trình bày kết quả của mình bằng cách gọi em nhóm trưởng đọc kết quả và có thể gọi 4 em nhóm trưởng cùng lên bảng, mỗi em trình bày chi tiết một câu vào một góc bảng. Cuối cùng, giáo viên có thể nêu những nhận xét cần thiết về kết quả tính, về cách tổ chức hoạt động trong một số nhóm...

+ Cần chú ý khai thác các bài tập mang nội dung thực tế ăn khớp với sự kiện toán học vừa được trình bày, tức là các bài tập với tình huống thực tế có mô hình toán học là sự kiện toán học vừa được trình bày. Các bài toán này có vai trò quan trọng trong củng cố lý thuyết, với lí do như lí do như đã nêu trong mục 2.1.2. Trong hoạt động khai thác bài toán, giáo viên cần so sánh các chi tiết trong nội dung bài toán với các chi tiết lý thuyết về toán học. Sau đây là một ví dụ minh hoạ.


Ví dụ 7. Bài toán: “Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật, Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật” (Bài tập 157 Toán 6 tập I, tr. 60).

Bài toán trên có mô hình toán học là tìm BCNN của hai số. Trong hướng dẫn giải, yêu cầu so sánh đã nêu trên sẽ được thể hiện như giáo viên luôn gắn chi tiết số ngày từ ngày trực nhật đầu tới ngày trực nhật sau với khái niệm bội số: số ngày từ ngày trực nhật sau của An là bội số của 10, với Bách là bội số của 12, v.v...

+ Cần chú ý khai thác một số bài toán số học với mục đích rèn luyện tư duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh, nhất là với đối tượng học sinh khá giỏi. Đó là những bài toán về chia hết, về ước số, bội số, về điền số, về số nguyên tố và nhiều bài toán không mẫu mực khác,...Trong khai thác nhiều bài toán, giáo viên cần chú ý lồng ghép, cung cấp cho học sinh những tri thức phương pháp vận dụng trong giải toán số học. Sau đây là một số ví dụ minh họa.

Ví dụ 8. Bài toán: “Lớp 6A có 25 học sinh thích môn Toán, có 24 học sinh thích môn Văn, trong đó có ít nhất 13 học sinh thích cả Toán và Văn. Có 9 học sinh không thích cả Toán lẫn Văn” (Bài tập Toán 6 tập I, tr. 29). Bài này giới thiệu cách sử dụng sơ đồ Ven để biểu diễn giả thiết (ở đây là thể hiện các em học sinh thích toán, thích văn thành hai tập hợp, hợp và giao của hai tập hợp đó), hỗ trợ cho việc tìm và diễn đạt lời giải.

Ví dụ 9. Bài toán: “Một giải bòng chuyền có 5 đội tham gia, 2 đội bất kì đều gặp nhau một trận. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận”.

Khi giải, có vẽ sơ đồ 5 đội là 5 đỉnh của một ngũ giác, mỗi đường nối 2 đỉnh thể hiện cho một trận đấu. Sơ đồ này hỗ trợ cho lập luận “mỗi đội đấu với 4 đội khác, mỗi trận được đánh 2 lần”. Thông qua cách làm như vậy có thể giới thiệu cho học sinh bước đầu làm quen với việc sử dụng Graph trong giải toán (trong SGK, Graph dạng cây cũng đã được sử dụng trong một số mục như phân tích ra thừa số nguyên tố).

Ví dụ 10. Các bài toán: “Chứng minh trong 4 số tự nhiên bất kì luôn có 2 số có hiệu chia hết cho 3”; “Lớp có 41 học sinh, chia làm 4 tổ. Chứng minh rằng có ít nhất một tổ có nhiều hơn 10 bạn”. Hai bài toán này có thể giúp học sinh làm quen với một tri thức phương pháp quan trọng là sử dụng nguyên lý Đirichlê trong giải toán.

Để tránh quá tải cho học sinh, các tri thức phương pháp nói trên cũng có thể chỉ nên giới thiệu bằng cách thông qua hoạt động giải bài toán cụ thể, giáo viên khái quát lại cách làm mà không cần nêu thầnh tên một phương pháp (như có thể không cần nêu thành tên “Nguyên lý Đirichlê” với các bài toán ở ví dụ 10). Tuỳ từng trình độ học sinh sẽ nhớ và vận dụng được những tri thức, phương pháp đở những mức độ khác nhau trong giải toán. Với một số bài toán khó, có thể chỉ dành riêng cho đối tượng học sinh khá giỏi mà không nên yêu cầu tất cả học sinh cùng phải làm.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1.
Xây dựng các hoạt động dạy học kiến tạo khái niệm số vô tỉ thể hiện cả hai nhu cầu nảy sinh khái niệm số vô tỉ: nhu cầu xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu xuất phát từ nội bộ toán học.
2.
Xây dựng các hoạt động dạy học kiến tạo khái niệm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1 theo những chú ý đã nêu trong mục 2.2.1.
3.
Xây dựng các hoạt động dạy học luyện tập quy tắc tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1 theo những chú ý đã nêu trong mục 2.2.2.
4.
Xây dựng các hoạt động dạy học so sánh tính chất phép cộng trên 
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 và phép nhân trên 
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 khi ôn tập về tập hợp các số nguyên 
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.
5.
Xây dựng các hoạt động hướng dẫn giải bài tập ở ví dụ 7 để củng cố khái niệm BCNN.
6.
Xây dựng các hoạt động hướng dẫn giải bài tập ở ví dụ 8 để giới thiệu tri thức phương pháp về sử dụng biểu đồ Ven trong giải toán.

3.
DẠY HỌC CÁC BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
3.1. Nội dung toán học và cách trình bày trong sách giáo khoa về các biểu thức đại số
3.1.1. Nội dung toán học về các biểu thức đại số

Nội dung toán học làm cơ sở cho các vấn đề về biểu thức đại số ở THCS chủ yếu bao gồm như sau:
- Khái niệm về biểu thức đại số và một số loại biểu thức đại số như đơn thức, đa thức, phân thức, căn thức, biểu thức hữu tỉ. Quan điểm đại số và quan điểm hàm số với một số loại biểu thức đại số.

- Cấu trúc của một số loại biểu thức đại số: cấu trúc vành của tập hợp các đa thức, cấu trúc trường của tập hợp các phân thức.

Sau đây, chúng ta nói rõ hơn về các vấn đề này.

+ Trong toán học sơ cấp, các biểu thức đại số thường được xét trên trường 
[image: image40.wmf]¤

 các số hữu tỉ, trường 
[image: image41.wmf]¡

 các số thực hay trường 
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 các số phức và khi không cần nói rõ là trường nào trong ba trường đó, người ta gọi chung là trường K.

Có thể định nghĩa về biểu thức đại số như sau: “Một biểu thức toán học trong đó các phép toán trên các đối số chỉ là các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa nguyên, khai căn được gọi là biểu thức đại số”. (Biểu thức toán học lại được định nghĩa là cách viết chỉ rõ các phép toán và thứ tự thực hiện các phép toán đó trên các số của trường K và các chữ là các đối số lấy giá trị trên K). Bằng cách xét các phép toán trên các đối số như vậy cũng có thể đưa ra một cách tương tự các định nghĩa về đa thức, đơn thức, biểu thức hữu tỉ. Phân thức có thể định nghĩa là biểu thức dạng 
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, trong đó A, B là các đa thức, B khác với đa thức 0.
Cũng có thể trình bày một định nghĩa khác về khái niệm biểu thức đại số một cách trực tiếp, không cần nêu lên khái niệm biểu thức toán học như sau:

- Một số, một hằng số, một biến số đều là các biểu thức đại số;

- Nếu A, B là các biểu thức đại số thì A + B, A – B, A.B, A : B (với B không đồng nhất bằng 0), 
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 (n là số tự nhiên), 
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 (n là số nguyên dương và nếu n chẵn thì A không phải là một số thực âm) đều là các biểu thức đại số.

Bằng cách tương tự như vậy, có thể định nghĩa đơn thức, đa thức, căn thức, biểu thức hữu tỉ. Phân thức vẫn định nghĩa là biểu thức dạng 
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 như trên.

Cũng có thể xây dựng trực tiếp khái niệm đa thức bằng cách coi đa thức là tổng hình thức dạng 
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, nếu 
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 thì f = g 
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 và ai = bi, i = 1, 2,..., n và xác định các phép toán cộng và nhân trên đó như đã biết. Từ đó sẽ có tiếp các khái niệm đơn thức, phân thức,...Hai phân thức bằng nhau được định nghĩa là: 
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A.DB.C

BD

=Û=

. Cách xây dựng như vậy đối với đa thức, phân thức (chủ yếu là theo quan niệm bằng nhau) gọi là theo quan điểm đại số.

Với biểu thức 
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 biến x, ta có thể xét hàm số 
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. Đồng nhất f(x) với hàm số này, ta có hàm đa thức f(x). Có thể biểu thức đại số khác cũng có thể coi là hàm số với quan niệm như vậy. Cách xem xét đó gọi là quan điểm hàm số. Lúc này, sự bằng nhau được xác định như sự bằng nhau của hai hàm số: hai biểu thức đại số gọi là bằng nhau nếu chúng nhận giá trị bằng nhau với mọi giá trị của biến thuộc miền xác định chung.
Tập hợp các đa thức với phép cộng và nhân làm thành một vành. Tập hợp các phân thức khi không phân biệt các phân thức sẽ làm thành một vành.
+ Vành đa thức là một đối tượng nghiên cứu quan trọng trong đại số cao cấp. Trong đại số cao cấp, vành đa thức được xây dựng (chỉ sử dụng lí thuyết tập hợp) từ một vành giao hoán có đơn vị. (Bạn đọc có thể xem trong các giáo trình về Đại số đại cương). Một phân thức là một lớp tương đương các cặp đa thức theo quan niệm tương đương 
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 và xác định các phép toán (A, B) + (C, D) = (AD + BC; BD); (A, B).(C, D) = (AC; BD) ta sẽ có được một trường: trường các phân thức. Khi đó hai đa thức bằng nhau nếu chúng có các hệ số tương ứng bằng nhau (tức là chúng chỉ là một) và hai phân thức bằng nhau nếu chúng cùng thuộc một lớp tương đương.
+ Khi xét trên vành vô hạn thì hai đa thức bằng nhau theo quan điểm đại số cũng sẽ bằng nhau theo quan điểm hàm số nhưng trên một vành hữu hạn thì không phải là như vậy; chẳng hạn trên 
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 (vành các lớp đồng dư theo mod3 và cũng là vành thương 
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) hai đa thức x3 + x2 và x2 + x là bằng nhau theo quan điểm hàm số (chúng nhận các giá trị bằng nhau với mọi giá trị của 
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) nhưng không bằng nhau theo quan điểm đại số (vì không phải tất cả các hệ số tương ứng đều bằng nhau). Với các phân thức thì sự bằng nhau xét theo hai quan điểm nói chung sẽ là khác nhau như trên trường K, theo quan điểm đại số thì hai phân thức 
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 và 
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 bằng nhau không kèm theo điều kiện gì, còn theo quan điểm hàm số thì chúng bằng nhau với điều kiện 
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3.1.2. Trình bày trong sách giáo khoa về biểu thức đại số
+ Nội dung về các biểu thức đại số được trình bày trong các SGK bậc THCS ở cả lớp 7, lớp 8 và lớp 9.
Trong SGK Toán 7 có Chương IV. Biểu thức đại số với các nội dung chủ yếu là khái niệm biểu thức đại số; đơn thức; đa thức; cộng trừ đa thức (trong đó có trình bày riêng về đa thức một biến và cộng trừ đa thức một biến).

Trong SGK Toán 8 có Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức và Chương II. Phân thức đại số. Trong Chương I, ngoài nội dung về các phép nhân và chia đơn thức, đa thức còn có một số vấn đề quan trọng khác như các hằng đẳng thức đáng nhớ và phân tích đa thức thành nhân tử. Trong Chương II, có các nội dung chính là khái niệm phân thức đại số; tính chất cơ bản của phân thức đại số và các biến đổi phân thức như rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức; các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức; khái niệm về biểu thức hữu tỉ và biến đổi biểu thức hữu tỉ.

Khái niệm căn thức và một số biến đổi về căn thức được trình bày ở SGK Toán 9, trong Chương I. Căn thức.

Hầu hết các khái niệm về biểu thức đại số đều được trình bày theo con đường quy nạp: qua các ví dụ cụ thể rồi khái quát hoá, mô tả để hình thành khái niệm hay đưa ra định nghĩa của khái niệm.
+ Trong các SGK không trình bày khái niệm về biểu thức nguyên; biểu thức phân. Điều này là hợp lí vì các khái niệm đó không thật cần thiết mà việc trình bày lại gây ra nhiều khó khăn. Ta hãy so sánh với SGK cũ. Trong SGK cũ có trình bày hai khái niệm này: “Một biểu thức đại số không chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức nguyên. Một biểu thức đại số chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức phân (Đại số 7, SGK xuất bản 1995, tr. 90). Chúng ta thấy cách diễn đạt đó có phần vòng quanh vì chỉ khi có khái niệm biểu thức phân rồi mới có thể nói đến phần “mẫu” ở biểu thức đó (trước đó mới chỉ có khái niệm “mẫu” của phân số). Mặt khác, một biểu thức không có mẫu cũng là biểu thức nguyên nhưng trong diễn đạt ở trên “không chứa biến ở mẫu” không thể hiện được điều đó mà có khi lại bị lầm tưởng là trong biểu thức nguyên luôn phải có mẫu. Hơn nữa, thuật ngữ “mẫu” đúng ra chỉ dùng cho dạng viết 
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 (có gạch ngang) chứ nếu dùng dấu “:” như (1 + x) : 2x thì 2x cũng không gọi là mẫu; mặc dù biểu thức này là biểu thức phân. Những điều này có thể gây ra những khó khăn trong dạy học về biểu thức đại số.
+ Quan niệm về sự bằng nhau của các biểu thức đại số nói chung là theo quan điểm đại số. Đây cũng là điều hợp lí. Khi trình bày về đơn thức, đa thức, SGK không nêu ra định nghĩa về sự bằng nhau của hai đơn thức, hai đa thức. Như vậy sự bằng nhau của đơn thức và đa thức là theo quan điểm đại số: hai đa thức (và hai đơn thức) là bằng nhau nếu chúng có dạng thu gọn trùng nhau. Sự bằng nhau của hai phân thức cũng là theo quan điểm đại số với cách định nghĩa: 
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 nếu AD = BC. Sự bằng nhau của hai biểu thức đại số bất kỳ sẽ coi như được suy ra từ sự bằng nhau của các đơn thức, đa thức, phân thức vì có thể quan niệm rằng đã nhận được các biểu thức đại số đó từ các đơn thức, đa thức, phân thức sau khi thực hiện các phép toán.
Quan niệm sự bằng nhau theo quan điểm đại số như vậy cũng có những điểm khác với SGK cũ. Trong SGK cũ, mặc dù cũng có định nghĩa về hai phân thức bằng nhau như SGK mới nhưng lại đưa ra định nghĩa sự bằng nhau của hai biểu thức đại số theo quan điểm hàm số: “Hai biểu thức bằng nhau nếu chúng nhận giá trị bằng nhau tại mọi giá trị thích hợp chung của các biến” (sách đã dẫn, tr. 93). Với định nghĩa đó, trong SGK, khi chứng minh (x + 1)2 và (x2 + 2x + 1) là bằng nhau ta phải thay x = a để có (a + 1)2 = (a + 1)(a + 1) = a2 + 2a + 1 rồi mới kết luận (x + 1)2 = x2 +2x + 1. Việc thay chữ x bởi chữ a và lý luận như trên chắc chắn là khó hiểu đối với học sinh và cách trình bày như SGK mới đã tránh được điều này.

Tuy nhiên, cũng có những lúc nào đó phân thức (và biểu thức hữu tỉ, biểu thức đại số nói chung) cần được xét theo quan điểm hàm số và phải lưu ý đến miền xác định của nó. Trong SGK đã đưa ra quy ước sau đây về khi nào xét các phân thức bằng nhau là theo quan điểm đại số và khi nào là theo quan điểm hàm số: “Khi làm tính trên các phân thức ta chỉ việc thực hiện theo đúng quy tắc của các phép toán, không cần quan tâm đến giá trị của biến” (quan điểm đại số) “nhưng khi làm những bài toán liên quan đến giá trị của phân thức thì trước hết phải tìm điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0. Đó chính là điều kiện để giá trị của phân thức được xác định” (quan điểm hàm số) (Toán 8 tập I, tr. 56). Quy ước như vậy nhằm tránh những phức tạp không cần thiết cho học sinh, hướng các em tới mục tiêu chính là phải nắm vững và vận dụng thành thạo các quy tắc của bốn phép tính trên các phân thức (mặc dù trong nhiều trường hợp, nhất là khi thoát li khỏi SGK, làm việc với các tài liệu khác, sẽ có những lúc khó xác định được rằng có phải đang làm bài toán liên quan đến giá trị của phân thức hay không). Quy ước chỉ đưa ra cho các phân thức nhưng cũng có thể suy rộng cho các biểu thức hữu tỉ, biểu thức đại số nói chung.
3.2. Hướng dẫn dạy học các nội dung về biểu thức đại số

Trong mục này, chúng ta lần lượt trình bày một số vấn đề cần chú ý trong hoạt động dạy học các nội dung về biểu thức đại số.

3.2.1. Dạy học các khái niệm về biểu thức đại số

+ Cần xác định rằng yêu cầu đối với học sinh trong dạy học các khái niệm về các loại biểu thức đại số (đơn thức, đa thức, phân thức) chủ yếu là khi cho một biểu thức và đặt ra câu hỏi đó có phải là một biểu thức đại số nào đó hay không (như có là đơn thức không ? có phải là đa thức không ?) thì học sinh có thể trả lời đúng và học sinh có thể lấy được các ví dụ về một loại biểu thức đại số nào đó (như lấy ví dụ về đơn thức, đa thức). Với mức độ yêu cầu như vậy, điều quan trọng là khi củng cố khái niệm, cần tiến hành tốt các hoạt động nhận dạng và thể hiện khái niệm. Với các khái niệm khác trong khi xét mỗi loại biểu thức đại số như: đơn thức thu gọn, bậc của đơn thức, đơn thức đồng dạng, dạng thu gọn của đa thức, bậc của đa thức,..., yêu cầu chủ yếu đối với học sinh vẫn là các em nhận đúng được các yếu tố này trong những biểu thức cụ thể đã có. Bởi vậy, hoạt động cần chú ý nhất trong khi củng cố khái niệm này cũng vẫn là hoạt động nhận dạng và thể hiện.

Trong khi tiến hành các hoạt động nhận dạng và thể hiện, nên thực hiện việc phân bậc đối với các yêu cầu đặt ra. Các ví dụ sau đây minh hoạt cho hoạt động nhận dạng, thể hiện các khái niệm về biểu thức đại số và sự phân bậc trong một số trường hợp thực hiện các hoạt động này.


Ví dụ 1. (Thể hiện khái niệm đơn thức). Giáo viên đưa ra câu hỏi:


a)
Lấy 3 ví dụ về đơn thức;


b)
Lấy 3 ví dụ về đơn thức đều có phần tử biến là x2y;


c)
Lấy 3 ví dụ về đơn thức trong phần biến chứa biểu thức xy2.


Trong câu hỏi đã thực hiện phân bậc theo a), b), c).


Ví dụ 2. (Nhận dạng khái niệm đa thức). Giáo viên đưa ra câu hỏi:


a)
Trong các trường hợp sau, đâu là đa thức:
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b)
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào là đa thức nhưng không là đơn thức, trường hợp nào vừa là đa thức vừa là đơn thức:

(1 + 2)x, 1 + 2x, 2xy2, x + y, xy, x2 + y.

Trong câu hỏi đã thực hiện phân bậc theo a), b).

Ví dụ 3. (Nhận dạng khái niệm bậc của đơn thức). Hãy ghép các đơn thức sau thành từng nhóm gồm các đơn thức cùng bậc với nhau:

+ Có thể sử dụng hình thức câu hỏi trắc nghiệm để thực hiện việc phối hợp, yêu cầu học sinh nhận dạng đồng thời nhiều khái niệm. Hình thức này nên sử dụng trong các bài luyện tập hay ôn tập. Sau đây là một ví dụ về câu hỏi trắc nghiệm như vậy.

Ví dụ 4. Học sinh thực hiện trên phiếu học tập.
	1- Các câu sau đây đúng hay sai
	2- Hai đơn thức sau là đồng dạng, đúng hay sai

	a) 5xy là một đơn thức
	a) x3y và xy3

	b) 2x2y là đơn thức bậc 3
	b) (x2y)2 và x2y4

	c) 
[image: image63.wmf]1
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 là đơn thức
	c) xy2 và 3xy2

	d) x2 + x là đa thức bậc 3
	d) x2y3 và xy3x

	e) 2x3 – 3x – 2 – 2x3 là đa thức bậc 3
	e) 2yz và xyz



Học sinh sẽ ghi chữ Đ vào bên cạnh câu mình cho là đúng và chữ S vào bên cạnh câu mình cho là sai. (Học sinh được phát phiếu, làm trong 5 phút, sau đó giáo viên thu phiếu).
3.2.2. Dạy học các phép toán và các quy tắc khác trên các loại biểu thức đại số

+ Quy tắc thực hiện các phép toán trên mỗi loại biểu thức đại số như đơn thức, đa thức, phân thức và một số quy tắc khác như rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức các phân thức,...được trình bày trực tiếp bằng con đường quy nạp: qua một vài ví dụ rồi khái quát thành quy tắc chung. Tuy nhiên, do sự tương tự với các phép toán trên các số như quy tắc nhân đơn thức với đa thức là tương tự như nhân một số với một tổng, nhân hai đa thức tương tự như nhân hai tổng đại số, các quy tắc thực hiện các phép toán về phân thức, rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức các phân thức, quy tắc đổi dấu,...là tương tự như các quy tắc về phân số nên trong trình bày có thể nhắc lại các quy tắc với các số đó. Làm như vậy để học sinh dễ tiếp thu, dễ nhớ các quy tắc mới trình bày cho mỗi loại biểu thức đại số chứ không phải là giải thích hay chứng minh cho sự đúng đắn của các quy tắc.

+ Các quy tắc nói trên đều là các quy tắc có tính thuật giải. Trong luyện tập thực hành các quy tắc đó cần thực hiện các lưu ý đối với các quy tắc thuộc loại này (đã nhắc lại ở mục 2 của chương).

3.2.3. Yêu cầu tích hợp các kỹ năng biến đổi biểu thức đại số

Các kỹ năng biến đổi có mặt trong hầu hết các nội dung về biểu thức đại số. Ngoài các kỹ năng thực hiện các phép toán trên mỗi loại biểu thức đại số như đơn thức, đa thức, phân thức và một số quy tắc thực hành như rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức phân thức, quy tắc đổi dấu đối với phân thức,...còn có các kỹ năng khác như áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử, trục căn thức ở mẫu v.v...Những kỹ năng biến đổi đó không những cần được rèn luyện ngay khi trình bày mỗi kỹ năng học mà còn phải được tích hợp thành kỹ năng chung về biến đổi biểu thức đại số (biến đổi một biểu thức đại số về một biểu thức đại số khác bằng nó, biến đổi như vậy gọi là biến đổi đồng nhất).

+ Giáo viên cần tận dụng một số dịp thuận tiện để rèn luyện một cách tổng hợp các kỹ năng biến đổi biểu thức đại số cho học sinh; đó thường là những dịp kết thúc một nội dung như kết thúc nội dung về đa thức, kết thúc nội dung về phân thức (và cũng là về biểu thức hữu tỉ) hay kết thúc nội dung về căn thức (và cũng là về biểu thức đại số). Lúc này giáo viên cần lựa chọn đưa ra khai thác những bài tập thích hợp, trước hết là những bài toán mà khi giải học sinh phải phối hợp nhiều kỹ năng biến đổi, kỹ năng biến đổi mới học và các kỹ năng cũ đã biết. Sau đây là một ví dụ minh hoạ về bài toán như vậy.

Ví dụ 5. Thực hiện các phép tính (Bài 58 Toán 8 tập I, tr. 62):

a)
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b)
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Khi giải bài toán này, học sinh sẽ phải thực hiên nhiều kỹ năng như áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ trên các đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử, quy đồng mẫu thức các phân thức, thực hiện các phép toán với các phân thức.


+ Đối với một kỹ năng biến đổi, ngoài việc luyện tập áp dụng với loại biểu thức trực tiếp đưa kỹ năng này (như đa thức đối với hằng đẳng thức đáng nhớ); khi học về các loại biểu thức khác, cần tiếp tục cho học sinh rèn luyện kỹ năng đó với loại biểu thức mới. Chẳng hạn áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ với các biểu thức có mẫu thức hay với các biểu thức có căn thức; rút gọn, quy đồng mẫu thức với các mẫu thức có cả căn thức. Sau đây là một ví dụ minh hoạ.

Ví dụ 6. Rút gọn biểu thức: 
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Khi rút gọn biểu thức A, có thực hiện biến đổi 
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, như vậy đã áp dụng hằng đẳng thức vào biểu thức có mẫu thức.

Ví dụ 7. Rút gọn biểu thức: 
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Ở biểu thức M phải viết 
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 và áp dụng hằng đẳng thức về 
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 cho biểu thức đó. Ở biểu thức N, phải quy đồng mẫu thức với hai căn thức chứa căn, mẫu thức chung là x – y.


+ Cần chú ý rèn luyện các thao tác biến đổi theo cả hai hướng ngược nhau như đặt thừa số chung và khai triển một biểu thức, áp dụng mỗi hằng đẳng thức đáng nhớ theo chiều từ trái sang phải và chiều từ phải sang trái, đưa thừa số bên ngoài vào trong căn thức và đưa thừa số từ trong căn ra ngoài v.v...Sau đây là một ví dụ minh hoạ.

Ví dụ 8. Phân tích thành nhân tử:
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Khi biến đổi biểu thức P ta đã vừa áp dụng thao tác khai triển biểu thức vừa áp dụng thao tác đặt thừa số chung. Khi biến đổi biểu thức Q ta đã áp dụng hằng đẳng thức A2 – B2 = (A + B)(A – B) theo cả hai chiều từ vế trái sang vế phải và ngược lại.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1.
Phân tích tóm tắt hai quan điểm về sự bằng nhau của phân thức thể hiện trong SGK Toán 8.
2.
Xây dựng các hoạt động cụ thể dạy học khái niệm đa thức theo những chú ý ở 3.2.1.

3.
Xây dựng các hoạt động cụ thể dạy học quy tắc cộng hai phân thức theo những chú ý 3.2.2.

4.
Xây dựng các hoạt động chi tiết hướng dẫn giải bài tập ở ví dụ 7.

4.
DẠY HỌC HÀM SỐ
4.1. Nội dung toán học và cách trình bày trong sách giáo khoa về hàm số
4.1.1. Nội dung toán học về hàm số

Nội dung toán học làm cơ sở cho các vấn đề nội dung về hàm số ở THCS chủ yếu bao gồm như sau:

- Khái niệm về hàm số và các khái niệm liên quan (tập xác định, miền giá trị,...). Một số hàm số sơ cấp đơn giản: y = ax, y = ax + b, y = ax2, 
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- Khảo sát các hàm số trên một cách sơ cấp (không dùng đạo hàm) và đồ thị của các hàm số đó vẽ trong hệ toạ độ Đềcác vuông góc.


Sau đây chúng ta nói rõ hơn về vấn đề này khái niệm hàm số.


Danh từ hàm số (function) được Leibniz dùng lần đầu vào khoảng 1634. Trong những thời gian tiếp sau đó quan niệm về hàm số lần lượt thay đổi. Ban đầu hàm số được quan niệm là biểu thức giải tích, năm 1718 Bernoulli định nghĩa: “Hàm số của một biến lượng là một biểu thức giải tích gồm biến lượng đó và các đại lượng không đổi”. Năm 1748 Đ’Alembert cũng định nghĩa “Hàm số là biểu thức giải tích”. Sau đó hàm số được coi như một đại lượng phụ thuộc. Năm 1755 Euler định nghĩa: “Khi một đại lượng phụ thuộc vào các đại lượng khác sao cho sự thay đổi của các đại lượng thứ hai kéo theo sự thay đổi của đại lượng thứ nhất thì đại lượng thứ nhất gọi là hàm số của đại lượng thứ hai”. Tới thế kỷ XIX, sự phát triển của giải tích toán học đòi hỏi mở rộng khái niệm hàm số, xây dựng khái niệm này dựa vào sự tương ứng giữa các giá trị của hai đại lượng. Năm 1837, Đirichlê định nghĩa “y là hàm số của x nếu với mỗi giá trị của x thì tương ứng một giá trị hoàn toàn xác định của y còn sự tương ứng đó được thiết lập bằng cách nào thì điều này hoàn toàn không quan trọng”.


Từ thế kỷ XX, lý thuyết tập hợp phát triển thành nền tảng của toán học, người ta dựa vào lý thuyết tập hợp để định nghĩa khái niệm hàm số (thông qua khái niệm ánh xạ). Một tập con f của tích 
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 gọi là một quan hệ hai ngôi từ X vào Y. Quan hệ f  được gọi là quan hệ hàm nếu 
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 thì y = z. Với f là quan hệ hàm, tập hợp 
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 gọi là miền xác định của f và bộ ba 
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 được gọi là ánh xạ từ Xf vào Y và kí hiệu là 
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. Khi X, Y là các tập con của tập hợp số thực 
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 thì ánh xạ đó được gọi là một hàm số.
4.1.2. Trình bày trong sách giáo khoa về hàm số

+ Các nội dung về hàm số được trình bày trong các SGK bậc THCS ở lớp 7 và lớp 9. Trong SGK Toán 7 có Chương II. Hàm số và đồ thị. Trong SGK Toán 9 có nội dung về các hàm số y = ax, y = ax + b trong Chương II. Hàm số bậc nhất, hàm số y = ax2 trong Chương IV. Hàm số y = ax2. Phương trình bậc hai một ẩn. Cụ thể hơn, con đường trình bày các nội dung về hàm số ở THCS là như sau: Trước hết, từ các ví dụ thực tế đưa ra khái niệm về đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch, tiếp theo cũng từ ví dụ trong đó có các ví dụ thực tế dẫn đến khái niệm chung về tương quan hàm số rồi sau đó mới đưa ra khái niệm hàm số. Khi đã có khái niệm hàm số, sẽ trở lại xét một số hàm số cụ thể, kể cả các hàm số biểu diễn các tương quan tỉ lệ thuận (hàm số y = ax), tương quan tỉ lệ nghịch (hàm số 
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) và đồ thị của chúng. Tới lớp 9, một số khái niệm về hàm số đã trình bày ở lớp 7 sẽ được nhắc lại một lần nữa và đưa ra thêm một số vấn đề (như tính đồng biến, nghịch biến,...) cũng như xét thêm một số lớp hàm số cụ thể y = ax + b, y = ax2 và đồ thị của chúng (trong khi xét mỗi lớp hàm số này có thể trình bày đầy đủ hơn so với các hàm số trình bày ở lớp 7, theo tinh thần khảo sát hàm số bằng phương pháp sơ cấp: xét miền xác định, chiều biến thiên,...)

+ Khái niệm hàm số được trình bày như sau: “Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số”. Các diễn đạt này là tương tự diễn đạt của Đirichlê trong định nghĩa hàm số đưa ra năm 1837.

Về cách cho hàm số, trong SGK chỉ ra hai cách cho: cho bởi công thức và cho bởi bảng, sau đó chủ yếu là xét các hàm số cho bởi công thức. Cách kí hiệu hàm số cũng đơn giản: hàm số cho bởi công thức y = 2x + 3 thường viết là y = f(x) = 2x + 3 và sau đó thường dùng cách viết dùng ngay công thức đó thay cho hàm số (như nói là “hàm số y = 2x + 3” thay cho “hàm số cho bởi công thức y = 2x + 3”). Điều này là đơn giản và thích hợp với đối tượng học sinh. SGK cũ ở lớp 7 dùng cả kí hiệu hàm số với các mũi tên như của các ánh xạ, điều này làm phức tạp trong trình bày và cũng không cần thiết. Ta biết rằng, với các hàm số, ngay cả ở bậc đại học, ở những bộ môn như giải tích, xác suất,...người ta vẫn chỉ dùng cách định nghĩa và kí hiệu tương tự như SGK phổ thông hiện nay (tức là tương tự định nghĩa của các nhà toán học thế kỉ XIX) mà không cần dùng định nghĩa chặt chẽ chỉ dùng lý thuyết tập hợp.
4.2. Hướng dẫn dạy học các nội dung về hàm số

Trong mục này, chúng ta lần lượt trình bày một số vấn đề cần chú ý trong hoạt động dạy học các nội dung về hàm số.

4.2.1. Dạy học đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch

+ Khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch học sinh đã được làm quen từ tiểu học nhưng chỉ với ví dụ thực chất là có hệ số tỉ lệ là số dương (trong trình bày cũng chưa trình bày khái niệm hệ số tỉ lệ). Điều đó có thể tạo nên một  chướng ngại khi học về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch ở THCS. Chướng ngại này cần được khắc phục bằng những liên hệ, so sánh thích hợp. Chẳng hạn khi đã có công thức biểu diễn liên hệ của hai đại lượng tỉ lệ thuận y = kx. Giáo viên có thể đặt câu hỏi là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau có khi nào xảy ra đại lượng thứ nhất càng lớn lên thì đại lượng thứ hai càng nhỏ đi không ? Câu trả lời là điều đó xảy ra khi hệ số tỉ lệ k < 0. Sau đó giáo viên diễn giảng tiếp là với các đại lượng tỉ lệ thuận các em đã làm quen ở tiểu học thì không xảy ra điều này vì trong trường hợp đó nếu tìm hệ số tỉ lệ k ta đều có k là số dương.

+ Trong trình bày về một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch sau khi hướng dẫn tìm lời giải bằng các kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch và diễn đạt lời giải bằng ngôn ngữ, thuật ngữ của các nội dung này; giáo viên có thể dẫn dắt cho học sinh thấy những liên hệ của các bài toán ở đây với các loại toán số học ở tiểu học. Chẳng hạn như bài 1 và bài toán ?1 (Toán 7 tập I, tr. 54) là có một nội dung tương tự các bài toán thuộc loại “Tìm hai số khi biết hiệu số và tỉ số của chúng” và “Tìm hai số khi biết tổng số và tỉ số của chúng”...

+ Hai đại lượng có quan hệ tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với nhau là rất phổ biến trong thực tế: quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động (trong chuyển động đều) với hệ số tỉ lệ là vận tốc, khối lượng một vật tỉ lệ thuận với thể tích vật đó với hệ số tỉ lệ là khối lượng riêng, độ dài và diện tích trên thực địa tỉ lệ thuận với độ dài và diện tích trên bản đồ một vùng với hệ số tỉ lệ lần lượt là tỉ lệ bản đồ và bình phương tỉ lệ bản đồ v.v...Trong nhiều tính toán thực tế, với hai đại lượng tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với nhau (đã biết hệ số tỉ lệ), để xác định giá trị đại lượng này, người ta có thể tính qua giá trị đại lượng kia nếu giá trị đó dễ xác định hơn. Giáo viên nên lựa chọn những tình huống tiêu biểu trong các tình huống tính toán thực tế như vậy để xây dựng nội dung và tổ chức ngoại khoá cho học sinh. Thực tiễn dạy học cho thấy những ngoại khoá mang tính liên hệ toán học với thực tế, thực hành như vậy là rất hiệu quả, không chỉ hỗ trợ tốt cho dạy học chính khoá mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và việc tiến hành những ngoại khoá như vậy nói chung rất được học sinh ủng hộ.

4.2.2. Dạy học khái niệm về hàm số, đồ thị hàm số

+ Các ví dụ để xây dựng và minh hoạ khái niệm hàm số cần đa dạng: có những ví dụ thực tế bên cạnh các ví dụ thuần tuý toán học. Có ví dụ tập xác định là hữu hạn bên cạnh ví dụ tập xác định là toàn bộ tập số thực 
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, có ví dụ hàm số cho bởi công thức bên cạnh ví dụ hàm số cho bởi bảng. Tuy nhiên nên chọn lọc sao cho mỗi ví dụ không chỉ mang một mà nhiều nét riêng nói trên để không có quá nhiều ví dụ. Chẳng hạn có thể có hai trường hợp sau trong số các ví dụ được đưa ra trong bài.

1)
Thống kê nhiệt độ cơ thể của một bệnh nhân trong một quãng thời gian ta được bảng sau:

	Thời điểm
	5 giờ
	6 giờ
	7 giờ
	8 giờ
	9 giờ
	10 giờ

	Nhiệt độ
	37,50
	38,00
	38,50
	38,70
	38,00
	37,60



Nhiệt độ là một hàm số của thời gian khi xét thời gian chỉ trên tập các giá trị ghi ở dòng trên ở bảng.

2)
Hàm số: y = f(x) = 2x + 5.


Khi phân tích hai ví dụ này việc phân tích tiến hành sau khi đã ra khái niệm hàm số, chúng ta chỉ cho học sinh thấy với trường hợp 1): hàm số có những giá trị của biến số chỉ là hữu hạn, có những giá trị khác nhau của biến vẫn ứng với giá trị bằng nhau của hàm số, hàm số này được cho bằng bảng và xuất phát từ thực tế. Với trường hợp 2): hàm số có các giá trị của biến số x toàn bộ tập số thực, với giá trị khác nhau của đối số thì giá trị hàm số luôn khác nhau (chỉ nêu mà không cần chứng minh nhận xét này), hàm số này cho bởi công thức và mang nội dung toán học thuần tuý. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là chúng ta cần nhấn mạnh cho học sinh thấy mặc dù có những đặc điểm riêng khác nhau, nhưng hai ví dụ này vẫn cho ta những hàm số bởi chúng đều thoả mãn điều kiện của định nghĩa đã đưa ra về hàm số: với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y.

+ Các hàm số cho bởi công thức cần được quan tâm đặc biệt vì thực ra với mục đích để cho học sinh hiểu khái niệm hàm số trong sự đa dạng của nó nên phải đưa ra một số cách cho hàm số khác nhau, nhưng các hàm số cụ thể nghiên cứu ở THCS (và ở phổ thông nói chung) đều chỉ là các hàm số cho bởi công thức. Những nội dung tiếp sau này ở phổ thông như khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, đạo hàm, tích phân,...cũng như ứng dụng của hàm số trong nội dung khác của toán và các bộ môn như vật lý, hoá học,...chủ yếu đều chỉ liên quan đến các hàm số cho bởi công thức.

Để học sinh phân biệt, hàm số cho bởi công thức, với công thức đó, lúc đầu giáo viên vẫn diễn đạt đầy đủ “cho hàm số biểu diễn bởi công thức y = 2x + 1”,...dần dần mới sử dụng lối nói tắt “cho hàm số y = 2x + 1”,...


+ Về khái niệm mặt phẳng toạ độ, toạ độ của một điểm: Đây là các khái niệm quan trọng để xây dựng khái niệm đồ thị của hàm số và là nền tảng của việc chuyển hoá nghiên cứu hình học bằng đại số và ngược lại. Cần làm cho học sinh thấy sự cần thiết và sự quen thuộc trong thực tế của việc biểu diễn một địa điểm bằng một cặp số. Các ví dụ có thể khác nhau như: đánh số ghế trong rạp chiếu bóng, đánh số phòng trong toà nhà tầng, kinh độ và vĩ độ trong địa lý,...Ngoài ra cần cho học sinh thực hiện tốt các hoạt động nhận dạng và thể hiện các khái niệm này, trong đó có việc biết cách xác định toạ độ một điểm trên mặt phẳng toạ độ và dựng thành thạo một điểm theo toạ độ của nó, khi toạ độ là số dương cũng như số âm, số nguyên cũng như số không phải là số nguyên và trường hợp toạ độ là số vô tỉ (khi đó có thể dùng giá trị gần đúng, hữu tỉ thích hợp). Cũng có thể tiến hành một hoạt động nhận dạng khái niệm mặt phẳng toạ độ thông qua phản ví dụ như: giáo viên đưa ra một hệ toạ độ đã vẽ sẵn; trên đó có những chi tiết chưa đúng như đánh tráo vị trí các trục Ox, Oy, đơn vị dài trên các trục toạ độ không bằng nhau, đánh dấu sai vị trí các góc phần tư,...rồi yêu cầu học sinh nhận xét, tìm ra những chỗ chưa đúng đó.

+ Khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến được trình bày ở lớp 9. Đây là khái niệm khó. Khi trình bày khái niệm này cần lưu ý là tính đồng biến, nghịch biến luôn gắn liền với việc xét trong khoảng (a, b) nào đó chứ nói chung chung “hàm số là hàm đồng biến”, “hàm số là hàm nghịch biến” là không đầy đủ; Có thể là hàm số đồng biến trong khoảng này nhưng nghịch biến trong khoảng khác (như y = x2 đồng biến trong khoảng 
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 và  nghịch biến trong khoảng 
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). Với hàm số đồng biến hay nghịch biến trên toàn bộ tập xác định (như y = 2x + 1) giáo viên vẫn nên gọi đầy đủ “hàm số đồng biến trên toàn tập xác định” chứ không nên gọi tắt (mặc dù sau này sau này nhiều khi vẫn sử dụng cách gọi tắt: hàm số luôn luôn đồng biến). Thực tế dạy học cho thấy là ngay các học sinh cuối cấp trung học phổ thông nhiều em vẫn hiểu không chính xác về vấn đề này như nói rằng hàm số 
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 là nghịch biến trên toàn miền xác định. Nói như vậy là sai mà nói đúng phải là hàm số đó nghịch biến trong mỗi khoảng 
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Ví dụ 4. Tìm hàm số y = ax + b biết đồ thị của nó đi qua điểm A(1, 5) và cắt trục tung tại điểm có tung độ là 3.
4.2.3. Dạy học bài tập về hàm số, đồ thị của hàm số

Những chú ý về dạy học các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch đã được đưa ra trong mục 4.2.1. Trong mục này chúng ta đưa ra một số chú ý về dạy học những loại bài tập khác trong các nội dung về hàm số.


+ Những bài tập về tính giá trị của một hàm số tại một giá trị của biến không những giúp học sinh củng cố khái niệm này mà còn giúp các em hiểu rõ hơn sự tương ứng giữa giá trị của biến số với giá trị của hàm số và sự thể hiện tương ứng đó trong ký hiệu f(x). Để làm được như vậy, các bài tập loại này cũng phải lựa chọn phong phú, phân bậc và nâng dần đến mức độ phức tạp. Chẳng hạn có các ví dụ minh hoạ sau.

Ví dụ 1. Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1




a)
Tính f(1), f(2), 
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b)
Tính f(a);




c)
Tính f(a + 1).


Trong bài này, mức độ phức tạp đã được phân bậc theo a), b), c).


+ Bài tập về vẽ đồ thị của hàm số là loại bài tập quan trọng trong dạy học hàm số. Trong khi luyện tập về vẽ đồ thị của mỗi loại hàm số đã được xét, cần xác định rõ các bước và yêu cầu học sinh thực hiện đúng các bước đó.

Chẳng hạn với hàm số y = ax, các bước đó là:


- Chọn x một giá trị khác 0 (có thể lấy x = 1) và tìm giá trị tương ứng của y.


- Xác định trên mặt phẳng điểm có toạ độ là các giá trị vừa tìm được.


- Kẻ đường thẳng qua điểm O và điểm vừa xác định đó.


Với hàm số y = ax + b 
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, các bước sẽ là:


- Xác định giao điểm với trục hoành bằng cách cho y = 0, tìm giá trị của x.


- Xác định giao điểm với trục tung bằng cách cho x = 0, tìm giá trị của y.


- Kẻ đường thẳng qua hai điểm vừa xác định đó.


+ Ngoài những bài tập vẽ đồ thị một hàm số cụ thể thuộc một số dạng đã có trong chương trình, cần cho học sinh làm những bài tập về “đọc” đồ thị, tức là khai thác thông tin từ đồ thị, phát hiện những tính chất, những kết quả của một hàm số thông qua đồ thị của nó. Cụ thể là các bài tập (có thể chỉ là bài tập miệng) yêu cầu học sinh căn cứ vào đồ thị một hàm số để tính giá trị của hàm số ứng với một giá trị nào đó của đối số, tính các giá trị của đối số khi biết giá trị của hàm số,...Chẳng hạn cho học sinh xét đồ thị hàm số y = 2x + 3 (do giáo viên chuẩn bị trước trên bảng phụ), yêu cầu học sinh căn cứ vào đồ thị mà thực hiện các nhiệm vụ như:

- Tìm y khi biết x = 2,5


- Tìm x khi biết y = 3,5


- Tìm x khi y > 2


- Tìm y khi x > 3...


+ Một hướng khai thác nữa về mối liên hệ hàm số và đồ thị của hàm số là loại bài tập có liên quan đến đồ thị của hàm số mà không yêu cầu vẽ đồ thị của hàm số đó. Chẳng hạn ta có các ví dụ sau đây.

- Với hàm số dạng y = ax:


Ví dụ 2. Tìm hàm số y = ax biết đồ thị của nó đi qua điểm A(2, 4).

- Với hàm số dạng y = ax + b:


Ví dụ 3. Tìm hàm số y = ax + b biết đồ thị của nó đi qua các điểm A(1, 2); B(3, 5).

Ví dụ 4. Tìm hàm số y = ax + b biết đồ thị của nó đi qua điểm A(1, 5) và cắt trục tung tại điểm có tung độ là 3.


Ví dụ 5. Đồ thị của hàm số y = 2x + 1 có đi qua điểm A(1, 3), điểm B(1, 2) không ? Tại sao ?


- Với hàm số dạng y = ax2:


Ví dụ 6. Đồ thị hàm số y = x2 có đi qua điểm A(2, 4), B(1, 3) không ? Tại sao ?

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1.
Nêu tóm tắt con đường trình bày các nội dung về hàm số ở THCS.
2.
Xây dựng các hoạt động chi tiết dạy học khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận (§1 Chương II Toán 8) theo các chú ý đã nêu ở 4.2.1.

3.
Xây dựng các hoạt động chi tiết củng cố khái niệm mặt phẳng toạ độ (§6 Chương II Toán 8).

4.
Xây dựng các hoạt động dạy học bài tập ở ví dụ 1 (như bài luyện tập khi ôn tập Chương II Toán 8).

5.
Xây dựng các hoạt động chi tiết hướng dẫn học sinh vẽ đồ thị hàm số ở ví dụ 2 trang 71 Toán 8 tập I.
6.
Xay dựng các hoạt động dạy học bài tập ở ví dụ 2 (như bài luyện tập §7 Chương II Toán 8).

5.
DẠY HỌC PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH
5.1. Nội dung toán học và cách trình bày trong sách giáo khoa

5.1.1. Nội dung toán học về phương trình, hệ phương trình, bất phương trình
Nội dung toán học cơ sở của các vấn đề về phương trình, hệ phương trình, bất phương trình ở bậc THCS bao gồm:
- Khái niệm phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, khái niệm phương trình tương đương, phương trình hệ quả,...

- Các định lý biến đổi về phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.

- Các công thức giải phương trình bậc nhất, bậc hai,..

Sau đây chúng ta nói rõ hơn về các vấn đề này.

+ Khái niệm phương trình một biến được trình bày chặt chẽ dựa trên khái niệm hàm mệnh đề như sau: Giả sử cho y = f(x) và y = g(x) là các hàm số mà giao của hai miền xác định của chúng là M, ta gọi hàm mệnh đề “Số trị của f(x) và g(x) bằng nhau” xác định trên M là một phương trình và kí hiệu là f(x) = g(x). Tập M gọi là tập xác định của phương trình đó. Một phần tử x0 thuộc M được gọi là nghiệm của phương trình f(x) = g(x) nếu mệnh đề f(x0) = g(x0) là đúng.
+ Về biến đổi tương đương phương trình chủ yếu có các định lí sau:

Định lí 1. Có thể cộng vào hai vế của phương trình một biểu thức có nghĩa trong miền xác định của phương trình đã cho để được phương trình tương đương.

Hệ quả. Có chuyển vế các hạng tử của phương trình nhưng phải đổi dấu.
Định lí 2. Có thể nhân vào hai vế của phương trình một biểu thức có nghĩa và khác 0 trong miền xác định của phương trình đã cho để được phương trình tương đương.

Hệ quả. Có thể nhân hai vế của một phương trình với một số khác 0.
Về biến đổi tương đương bất phương trình chủ yếu cũng có các định lí về cộng vào 2 vế một biểu thức tương tự như định lí 1 về biến đổi phương trình, riêng về định lí nhân vào 2 vế của bất phương trình một biểu thức h(x) cần chia làm hai trường hợp: nếu với mọi giá trị của x thuộc miền xác định của bất phương trình mà h(x) > 0 thì giữ nguyên chiều bất phương trình, còn h(x) < 0 thì sẽ đổi chiều của bất phương trình.
Về hệ phương trình có 2 định lí làm cơ sở cho phương pháp thế và phương pháp cộng trong giải hệ phương trình (bạn đọc cơ thể xem trong giáo trình Đại số sơ cấp).

5.1.2. Trình bày trong sách giáo khoa về phương trình, hệ phương trình, bất phương trình

+ Các nội dung lý thuyết (khái niệm, biến đổi, cách giải,...) về phương trình, hệ phương trình, bất phương trình được đưa vào từ lớp 8, cụ thể như sau:

- Ở lớp 8 có 2 chương: Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩn và Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Trong Chương III đã đưa ra khái niệm phương trình: Một phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x (Toán 8 tập II, tr. 5), khái niệm phương trình tương đương, hai quy tắc biến đổi phương trình: quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân với một số. Trong Chương III cũng trình bày giải phương trình bậc nhất ax + b = 0, phương trình đưa về bậc nhất và phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu (cũng đều đưa được về phương trình bậc nhất) và nội dung giải toán bằng cách lập phương trình. Trong Chương IV trình bày các khái niệm về bất phương trình, nghiệm của bất phương trình, bất phương trình tương đương, hai quy tắc biến đổi bất phương trình (quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân với một số), khái niệm và cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

- Ở lớp 9, trong nội dung của hai chương: Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và Chương IV. Hàm số y = ax2. Phương trình bậc hai một ẩn số có trình bày cách giải phương trình bậc hai và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, một số phương trình vô tỷ, giải bài toán bằng cách lập phương trình (phương trình lập được có bậc là hai) và bằng cách lập hệ phương trình.

+ Trước khi có các nội dung lý thuyết nói trên, ở một số mục về các phép toán trên các tập hợp số hay về đa thức, trong SGK đã có một số bài tập thực chất là giải phương trình (dựa trên tính chất các phép toán) nhưng không dùng thuật ngữ “phương trình”. Chẳng hạn như “Tìm số nguyên x, biết 7 – x = 8 – (-7)” (Toán 6 tập I, tr. 87); “Tìm x, biết 
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” (Toán 6 tập II, tr. 37); “Tìm x, biết 3,2.x + (-1,2)x + 2,7 = -4,9” (Toán 7 tập I, tr. 45); “Tìm x, biết 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30” (Toán 8 tập I, tr. 5); “Tìm x, biết x2(x – 3) + 12 – 4x = 0” (Toán 8 tập I, tr. 35) v.v...

+ Cách trình bày các khái niệm, quy tắc về phương trình, bất phương trình, hệ phương trình đều theo con đường quy nạp, chủ yếu là qua các ví dụ cụ thể để học sinh nắm được kiến thức. Định nghĩa về phương trình được nêu ngắn gọn, đơn giản nhưng cũng rõ ràng và không cần gắn liền với khái niệm giải phương trình như cách trình bày trong SGK cũ “Giả sử A(x) và B(x) là hai biểu thức chứa một biến x. Khi nói A(x) = B(x) là một phương trình, ta hiểu rằng phải tìm giá trị của x để các giá trị tương ứng của hai biểu thức này bằng nhau” (Đại số 8, sách xuất bản 1995, tr. 59).

Một số cách định nghĩa chặt chẽ hơn về phương trình như sử dụng khái niệm hàm mệnh đề là không thích hợp với học sinh bậc THCS. Ở Liên Xô (cũ) cũng có thời kỳ trong trào lưu hiện đại hoá chương trình phổ thông vào những năm 70 của thế kỷ trước đã sử dụng cách định nghĩa như vậy trong SGK bậc THCS và đã bị thực tiễn bác bỏ cũng như bị nhiều nhà khoa học phê phán. Viện sĩ L. Pontriaghin trong bài báo “Toán học và chất lượng giảng dạy toán học” đã viết: “Người ta có khuynh hướng đưa khái niệm phương trình của toán học về khái niệm mệnh đề của văn phạm. Khái niệm phương trình là “mệnh đề chứa biến” (chẳng hạn trong sách Đại số 6 của Iu.N.Makaruchev và các tác giả khác, nhà xuất bản Giáo dục, Matxcơva, 1977) tấn công vào đầu trẻ thơ tội nghiệp” (dẫn theo bản dịch tiếng Việt, Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục, số 3 tháng 1-3 năm 1984, tr. 34).

Vấn đề về giải toán bằng cách lập phương trình, lập hệ phương trình rất được chú ý trong các SGK. Điều này là cần thiết, vì như nhà giáo dục toán học Mỹ nổi tiếng G.Polya đã khẳng định: “Nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng nhất của giáo dục toán học ở trường trung học chính là thiết lập các phương trình để giải những bài toán bằng lời” (G.Polya, Sáng tạo toán học Tập I, bản tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1975, tr. 106).
5.2. Hướng dẫn dạy học các nội dung về phương trình, hệ phương trình, bất phương trình

Trong mục này, chúng ta lần lượt trình bày một số vấn đề cần chú ý trong hoạt động dạy học các nội dung về phương trình, hệ phương trình, bất phương trình.
5.2.1. Dạy học các khái niệm

Trong dạy học các khái niệm về phương trình, bất phương trình, giáo viên cần chú ý một số vấn đề sau đây.

+ Các khái niệm phương trình, bất phương trình được học sinh lĩnh hội không phải qua diễn giảng về nội hàm của khái niệm mà chủ yếu là nhận dạng khái niệm qua các ví dụ và thường được kết hợp giới thiệu khái niệm về nghiệm của phương trình, bất phương trình. Bởi vậy các ví dụ cần được lựa chọn đa dạng, như với phương trình phải gồm cả phương trình có 1 nghiệm, có 2 nghiệm, vô nghiệm và vô số nghiệm.

+ Trong cách viết phương trình A(x) = B(x), cần từng bước lưu ý cho học sinh dấu “=” ở đây có ý nghĩa khác với dấu “=” trong cách viết hai biểu thức đồng nhất bằng nhau, như dấu “=” nối hai vế của một hằng đẳng thức đáng nhớ. Dấu “=” trong phương trình thuần tuý có tính hình thức, không cần có điều kiện gì đặc biệt về giá trị của hai biểu thức ở hai vế. Để thực hiện điều lưu ý này, khi giới thiệu về nghiệm của phương trình, giáo viên có thể kết hợp nói thêm “với một giá trị của x không là nghiệm của phương trình, khi thay vào hai vế của phương trình ta luôn có hai vế sẽ nhận hai giá trị khác nhau” và khi đưa ví dụ về phương trình vô nghiệm như phương trình x = x + 1, giáo viên có thể khắc sâu thêm là “không có giá trị nào của x để hai biểu thức ở hai vế nhận giá trị bằng nhau”. Trong thực tế vẫn thường xảy ra tình huống khi mới học về giải phương trình, có những học sinh vẫn viết liên tiếp các dấu “=” trong một dòng. Các dấu “=” đó có lúc là dấu nối hai vế của phương trình, có lúc là dấu chỉ hai biểu thức đồng nhất như trong ví dụ sau.

Ví dụ 1. Giải phương trình: 2x + 3 = 24 : 6 + 5

Khi giải phương trình này, có học sinh viết là: 2x + 3 = 24 : 6 + 5 = 4 + 5 = 9,...


Với các tình huống này, giáo viên cần chấn chỉnh, không cho phép học sinh viết như vậy mà yêu cầu học sinh phải viết tách thành nhiều dòng như cách viết dưới đây:

2x + 3 = 24 : 6 + 5

2x + 3 = 4 + 5

2x + 3 = 9

...

Giáo viên có thể chủ động tạo ra tình huống trên bằng cách yêu cầu học sinh giải cho một phương trình có vế phải là một biểu thức số chưa được rút gọn như phương trình đã nêu trong ví dụ 1.
+ Với khái niệm về nghiệm của bất phương trình, có hai cách viết như “{x / x < 1,5}” và “x > 3”. Cách viết “x > 3” là ngắn gọn nhưng do lối nói “nghiệm của bất phương trình là x > 3” nên học sinh thường quan niệm đó là “một nghiệm” của bất phương trình, tương tự như với phương trình khi nói “nghiệm của phương trình là x = 3” (thực ra, quan niệm sai này thường chỉ bộc lộ ở lớp 10, khi học về bất phương trình bậc hai, như các em nói là: “bất phương trình x2 + 2x – 3 > 0 có hai nghiệm: x < -3 và x > 1”). Để tránh quan niệm sai đó, giáo viên nên sử dụng cả hai cách viết nghiệm, lúc dùng cách này, lúc dùng cách kia.
Việc biểu diễn nghiệm của bất phương trình lên trục số (gạch bỏ phần không là nghiệm) là cần thiết để học sinh dễ hình dung về tập nghiệm. Tuy nhiên cần xác định đây không phải là yêu cầu bắt buộc, luôn phải thực hiện khi giải một bất phương trình. Tránh cho học sinh sau này máy móc áp dụng cho cả bất phương trình khác. Chẳng hạn với một số bất phương trình bậc hai như x2 + 2x – 3 > 0 thì lại không thể thực hiện việc biểu diễn nghiệm bằng cách gạch bỏ phần không là nghiệm trên một trục số như vậy.
5.2.2. Dạy học các quy tắc biến đổi

Với các quy tắc biến đổi phương trình, bất phương trình, trong dạy học cần chú ý một số điều sau đây.

+ SGK không trình bày các định lí về biến đổi phương trình mà trực tiếp trình bày hai quy tắc biến đổi: quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân với một số. Hai quy tắc này thực chất là hệ quả của hai định lí đã nêu trong 5.1.1. Trong trình bày nội dung mỗi quy tắc đều xuất phát từ kết quả trên các đẳng thức số, giáo viên gợi động cơ xuất phát bằng cách xét tương tự để đi tới quy tắc cho phương trình. Sau khi có quy tắc, sẽ minh hoạ quy tắc trong các ví dụ cụ thể. Những ví dụ như vậy vừa là hoạt động củng cố bằng thể hiện quy tắc, vừa có tác dụng gợi động cơ kết thúc cho quy tắc nếu giáo viên kết hợp hướng cho học sinh nhận thấy mục đích của việc áp dụng quy tắc là nhằm biến đổi phương trình cần giải về một phương trình khác đơn giản hơn.

+ Với hai quy tắc biến đổi bất phương trình, một mặt vẫn thực hiện các hoạt động dẫn dắt từ các kết quả trên các số tương tự như trong dạy học quy tắc biến đổi phương trình; mặt khác cần cho học sinh nhận xét, so sánh mỗi quy tắc đó với với quy tắc tương tự trong biến đổi phương trình. Đặc biệt là quy tắc nhân với một số, học sinh cần ý thức rõ về sự khác nhau của quy tắc cùng tên này, trong biến đổi bất phương trình và trong biến đổi phương trình: với bất phương trình phải chia hai trường hợp – nhân với số dương thì giữ nguyên chiều bất phương trình và nhân với số âm sẽ đổi chiều bất phương trình.
5.2.3. Dạy học giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình

Trong dạy học giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, cần chú ý một số vấn đề sau đây.


+ Các quy tắc biến đổi phương trình, bất phương trình là căn cứ chủ yếu để thực hiện các bước giải phương trình, bất phương trình và trong quá trình luyện tập, giáo viên phải từng bước làm cho học sinh ý thức được điều đó. Một trong những biện pháp thực hiện mục đích này là thỉnh thoảng, khi học sinh đang thực hiện một bước biến đổi, giáo viên yêu cầu giải thích tại sao lại thực hiện được bước đó. Học sinh phải trả lời được lý do là từ việc áp dụng quy tắc nào. Với các phương trình, trước khi học các quy tắc biến đổi học sinh đã làm nhiều bài tập, thực chất là giải phương trình như các bài đã nêu ở mục 5.1.2. Với chính các phương trình như vậy, sau khi đã học quy tắc biến đổi, lời giải thích về căn cứ biến đổi phải khác trước khi học quy tắc này. Sau đây là một số ví dụ minh hoạ.

Ví dụ 2. Giải phương trình 2x + 3 = 5

Bước biến đổi từ 2x + 3 = 5 suy ra 2x = 5 – 3, trước khi có quy tắc sẽ được giải thích là “hai biểu thức bằng nhau cùng bớt đi 3” nhưng sau khi có quy tắc thì câu trả lời như vậy là chưa thoả đáng mà sẽ phải trả lời là “vì chuyển vế và đổi dấu số 3”.


+ Trong luyện tập về giải phương trình, cần xác định yêu cầu chủ yếu đối với học sinh trước hết là giải thành thạo các loại phương trình đã có công thức nghiệm (nên cách giải chính là một thuật giải) như trong phương trình bậc nhất một ẩn dạng ax + b = 0, phương trình bậc hai một ẩn cùng một số loại đã được định rõ các bước giải (thực chất là các quy tắc tựa thuật giải) như phương trình có ẩn ở mẫu, phương trình đưa được về dạng ax + b = 0,...Tuy nhiên, cùng với giải các phương trình đó giáo viên cần kết hợp khai thác cho học sinh giải một số phương trình khác. Với các phương trình này, để giải thành công, học sinh phải phối hợp được một số cách giải phương trình đã biết hay phải khai thác về mặt ngữ nghĩa của những kí hiệu có trong phương trình để đưa ra cách giải hợp lý. Sau đây là một số ví dụ minh hoạ.

Ví dụ 3. Giải phương trình: 
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Khi giải, học sinh vừa phải áp dụng cách giải phương trình tích vừa phải áp dụng cách giải phương trình vô tỉ.


Ví dụ 4. Giải phương trình: 
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Khi giải, học sinh phải lập luận là “hai vế có giá trị tuyệt đối bằng nhau nếu chúng bằng nhau hoặc đối nhau” để có được hai phương trình x + 3 = 2 – x và x + 3 = - (2 – x). Cũng có thể lập luận “hai số có giá trị tuyệt đối bằng nhau khi bình phương sẽ bằng nhau” để bình phương 2 vế rồi chuyển vế đưa về phương trình tích để giải tiếp.


Khi khai thác những bài toán này phải thực hiện việc phân bậc để phù hợp với trình độ học sinh.


Trong luyện tập giải phương trình, giáo viên nên dự kiến một số sai lầm về biến đổi học sinh hay mắc phải, tổ chức các tình huống thuận tiện để lưu ý học sinh về các sai lầm đó thông qua các bài tập thích hợp. Sau đây là một số ví dụ minh hoạ.


Ví dụ 5. Giải phương trình: 
[image: image93.wmf](
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Sai lầm học sinh có thể mắc phải khi giải những phương trình loại này là các em sẽ giản ước thừa số (x – 2) ở hai vế. Cách làm đúng ở đây là phải chuyển vế rồi đặt thừa số chung để đưa về phương trình tích.


Ví dụ 6. Giải phương trình 
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Sai lầm học sinh có thể mắc phải ở đây là các em bỏ số mũ ở hai vế đi để có 2x – 3 = x – 1. Cách làm đúng ở đây là thực hiện bình phương mỗi vế rồi rút gọn thành phương trình bậc hai hay chuyển vế rồi áp dụng hằng đẳng thức về hiệu hai bình phương để đưa về phương trình tích.

+ Trong giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, có hai phương pháp: phương pháp cộng và phương pháp thế. Sau khi cho học sinh thực hiện luyện tập riêng rẽ mỗi phương pháp, giáo viên cần lưu ý rèn luyện cho các em kỹ năng phối hợp cả hai phương pháp khi giải một hệ phương trình. Để học sinh từng bước có được những định hướng cần thiết khi thực hiện phối hợp như vậy, giáo viên cần phân tích cho học sinh thấy được mục đích của việc áp dụng mỗi phương pháp như phương pháp thế là rút một ẩn theo ẩn kia nên việc áp dụng sẽ đơn giản nhất nếu tạo được một phương trình có hệ số của ẩn nào đó là 1 (để rút ẩn đó theo ẩn còn lại) và để có được điều đó, nhiều khi lại sử dụng cách biến đổi bằng phương pháp cộng. Sau đây là ví dụ minh hoạ.

Ví dụ 7. Giải hệ phương trình: 
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Có thể cộng phương trình thứ nhất với phương trình thứ hai để có x + 9y = 19, suy ra x = 19 – 9y rồi thế tiếp vào phương trình thứ nhất (nghiệm của hệ là x = 1; y = 2).

5.2.4. Dạy học giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Quá trình giải một bài toán bằng cách lập phương trình hay lập hệ phương trình là tương tự nhau, gồm 3 bước: Bước 1. Lập phương trình (hay hệ phương trình); Bước 2. Giải phương trình (hay hệ phương trình) và Bước 3. Trả lời.

Việc phân chia thành các bước và nêu khái quát ý nghĩa của mỗi bước đó, giáo viên có thể đưa ra sau khi trình bày một số ví dụ cụ thể. Tuy nhiên học sinh chỉ có thể thực hiện tốt các bước giải này sau khi đã được luyện tập làm nhiều bài tập đa dạng về giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.


+ Với bước lập phương trình, xuất phát từ nội dung bài toán mà phát hiện các đối tượng tham gia trong bài toán, các đại lượng liên quan tới chúng trong đó đại lượng nào đã biết, đại lượng nào chưa biết cần quan tâm (là đại lượng cần tìm hay đại lượng mà biết nó thì sẽ biết được đại lượng cần tìm). Một trong các đại lượng chưa biết sẽ được chọn làm ẩn số và có thể có một số cách chọn ẩn khác nhau với cùng một bài toán. Với các bài toán không phức tạp thì thường ẩn số trực tiếp là đại lượng chưa biết cần tìm được nêu trong câu hỏi của bài toán. Điều kiện đặt cho ẩn số có được là do khai thác ỹ nghĩa cụ thể của đại lượng được chọn làm ẩn số. Chẳng hạn x là số người thì điều kiện x là nguyên dương, x là chữ số thì 
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. Khi ẩn số đã được lựa chọn, cần phát hiện các mối liên hệ giữa các đại lượng có trong bài toán với các ẩn số, từ đó đưa ra một sô biểu thức chứa ẩn. Cần tìm được hai biểu thức chứa ẩn (hay một biểu thức và một số liệu cụ thể) biểu thị cùng một đại lượng. Khi đó nối chúng lại bởi dấu “=” ta sẽ có phương trình cần lập. Ta có ví dụ minh hoạ sau.

Ví dụ 8. Bài toán: “Một ca nô xuôi dòng từ A tới B mất 4 giờ và ngược dòng từ B tới A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến, biết vận tốc của nước chảy là 2km/giờ”.

Ở bài toán này các đối tượng tham gia là bến A, bến B, canô. Các số liệu là: khoảng cách AB (chưa biết), vận tốc ca nô (chưa biết), thời gian ca nô xuôi (đã biết), thời gian ca nô ngược (đã biết), vận tốc nước (đã biết).


Nếu chọn khoảng cách AB là ẩn số x, sẽ có hai biểu thức biểu diễn vận tốc ca nô là 
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(vận tốc xuôi trừ vận tốc nước) và 
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(vận tốc ngược cộng vận tốc nước). Từ đó mà có được phương trình 
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. Nếu chọn vận tốc ca nô là x thì sẽ có hai biểu thức biểu diễn khoảng cách AB là (x + 2).4 (vận tốc xuôi nhân thời gian xuôi) và (x – 2).5 (vận tốc ngược nhân thời gian ngược). Từ đó có phương trình (x + 2).4 = (x – 2).5. Giải ra tìm được vận tốc ca nô ta sẽ tìm tiếp được khoảng cách AB.

Trong khâu biểu thị các đại lượng chưa biết qua ẩn số của bước lập phương trình, giáo viên nên hướng dẫn học sinh một cách tiến hành là biểu thị các đại lượng qua ẩn số trên một bảng. Sau đây là một ví dụ minh hoạ.


Ví dụ 9. Bài toán “vừa gà, vừa chó, bó lại cho tròn, 36 con 100 chân chẵn. Hỏi có mấy gà, mấy ch”".


Khi giải bài toán, có thể lập bảng và hướng dẫn học sinh như sau:

	
	Số lượng con vật
	Số lượng chân

	Gà
	x
	

	Chó
	
	

	Cả gà và chó
	36
	100



Ta phải biểu thị các số liệu ở ô trống qua ẩn rồi điền vào: số chó là 36 – x, số chân gà là 2x, số chân chó là 4.(36 – x). Khi đó, tổng số chân gà và chân chó sẽ biểu thị bởi biểu thức 2x + 4(36 – x). Đại lượng này còn biểu thị bởi một số liệu đã biết là 100. Từ đó ta lập được phương trình cần thiết.

Cũng với khâu biểu thị đại lượng chưa biết qua ẩn số cần lưu ý học sinh là ngoài các mối liên hệ được cho trong bài toán, còn có những mối liên hệ là quan hệ có tính chất quy luật trong thực tế hay trong các nội dung khác của toán, vật lý, hoá học,...như mỗi gà có 2 chân, mỗi chó có 4 chân; quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian; khối lượng công việc bằng năng suất nhân thời gian; vận tốc xuôi dòng bằng vận tốc ca nô cộng vận tốc nước,vận tốc ngược dòng bằng vận tốc ca nô trừ vận tốc nước,...Các mối liên hệ kiểu này không được phát biểu trong bài toán nhưng cần được phát hiện và sử dụng mới lập được phương trình.

+ Bước thứ ba của giải bài toán bằng cách lập phương trình là bước nhận định kết quả. Từ những nghiệm phương trình đã tìm được, ta loại bớt những nghiệm không thoả mãn các điều kiện đã đặt ra cho ẩn số. Với các nghiệm còn lại ta có được câu trả lời cho bài toán ban đầu.


Để học sinh có ý thức bước này thực sự cần thiết,cần đưa ra một số bài tập mà ở bước này thực sự có nghiệm bị loại. Sau đây là một ví dụ.


Ví dụ 10. Tìm cạnh một mảnh ruộng hình vuông biết rằng nếu tăng mỗi cạnh thêm 10m thì diện tích tăng thêm 20cm2.

Gọi x là chiều dài cạnh hình vuông thửa ruộng (x > 0). Ta sẽ có phương trình (x + 10)2 = x2 + 20.


Nghiệm phương trình là x = -4 không thoả mãn điều kiện x > 0. Như vậy mặc dù phương trình lập được là có nghiệm nhưng câu trả lời của bài toán ban đầu là không có thửa ruộng nào thoả mãn yêu cầu đầu bài.


Cũng để cho học sinh thêm thận trọng với bước này, giáo viên có thể đưa ra một số bài toán mà phải suy nghĩ rồi mới quyết định được khâu nhận định kết quả từ nghiệm phương trình lập được. Chẳng hạn bài toán sau:


Ví dụ 11. Cha 40 tuổi, con 16 tuổi. Hỏi khi nào tuổi cha gấp 3 lần tuổi con.


Gọi số năm từ nay tới khi xảy ra điều kiện nêu trong đầu bài là x, ta có phương trình: 40 + x = 3(16 + x).


Phương trình có nghiệm x = -4, nghiệm này không nên loại mà câu trả lời sẽ là: “Trước đây 4 năm tuổi cha gấp 3 lần tuổi con”.


+ Đối với các bài toán giải bằng cách lập phương trình có nội dung thực tế, giáo viên nên từng bước cho học sinh thấy rằng thực ra có nhiều dạng bài toán tuy trong phát biểu có các dữ liệu là mối liên hệ giữa các đại lượng mang nội dung thực tế khác nhau nhưng các dữ kiện đó lại cùng có một bản chất về toán học. Chẳng hạn hai ôtô chạy ngược chiều từ A và từ B gặp nhau là tương tự như dữ kiện về hai vòi nước cùng chảy vào bể hay hai đội sản xuất cùng làm chung công việc; hai ôtô chạy cùng chiều từ A và từ B khi nào gặp nhau là tương tự như dữ kiện về hai vòi nước, một vòi chảy vào bể và một vòi chảy từ bể ra, khi nào sẽ đầy bể. Giáo viên có thể dẫn dắt học sinh tự đi đến những nhận xét này. Cũng với mục đích trên, sau khi cho học sinh giải một bài toán dạng này, giáo viên có thể yêu cầu học sinh xây dựng một bài toán thuộc dạng kia mà có cùng phương trình, cùng lời giải. Chẳng hạn ta xét ví dụ sau.

Ví dụ 12. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 
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 giờ đầy bể. Mỗi giờ vòi I chảy được lượng nước bằng 
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 lượng nước chảy được của vòi II. Hỏi mỗi vòi chảy riêng thì trong bao lâu sẽ đầy bể.

(Gọi số giờ vòi II chảy đầy bể là x, phương trình lập được 
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Sau khi cho học sinh giải bài toán này, giáo viên có thể yêu cầu học sinh hãy phát biểu một bài toán có nội dung về hai ôtô cùng chạy trên quãng đường AB sao cho có phương trình lập được cũng là phương trình lập được của bài toán trên. Bài toán đó có thể được phát biểu như sau: “Hai ôtô xuất phát cùng lúc từ A và B chạy ngược chiều nhau trên quãng đường AB và gặp nhau sau 
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. Ôtô đi từ A có vận tốc bằng 
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 vận tốc ôtô đi từ B. Hỏi mỗi ôtô chạy hết quãng đường AB sau bao lâu ?”.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1.
Xây dựng các hoạt động cụ thể dạy học khái niệm phương trình một ẩn (§1 Chương I, Toán 8) theo các chú ý ở mục 5.2.1.
2.
Xây dựng các hoạt động cụ thể dạy học quy tắc chuyển vế trong biến đổi bất phương trình (§4 Chương II, Toán 8) theo các chú ý ở mục 5.2.2.

3.
Xây dựng các hoạt động cụ thể dạy học bài tập ở ví dụ 4 (như một bài luyện tập về phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối (§5 Chương II, Toán 8).
4.
Xây dựng các hoạt động cụ thể dạy học bài tập ở ví dụ 5 (như một bài luyện tập về giải phương trình tích, (§4 Chương II, Toán 8) theo các chú ý ở mục 5.2.3.

5.
Xây dựng các hoạt động cụ thể dạy học bước lập phương trình trong bài toán ở ví dụ 9 trong đó có hướng dẫn học sinh lập bảng như trình bày trong ví dụ đó.
6.
Xây dựng các hoạt động cụ thể hướng dẫn học sinh giải hệ phương trình:
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bằng cách phối hợp phương pháp cộng và phương pháp thế tương tự như trong ví dụ 7.
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